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MÔN HỌC 
LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

1.1.
Khái niệm và đặc điểm của Luật Thương mại quốc tế 

Hoạt động thương mại quốc tế chịu sự điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật và những nguyên tắc pháp lý đặc thù. Các quy phạm và nguyên tắc pháp lý này được hình thành trên cơ sở các thỏa thuận giữa các chủ thể cụ thể của các giao dịch thương mại quốc tế, các quy định pháp luật của hệ thống pháp luật quốc gia và các định chế thương mại quốc tế. Hệ thống các quy phạm pháp luật và nguyên tắc pháp lý điều chỉnh các giao dịch và hoạt động thương mại quốc tế hình thành nên Luật thương mại quốc tế.
Tương ứng với nội hàm đặc thù của thương mại quốc tế, Luật thương mại quốc tế phải được nghiên cứu ở hai cấp độ: 

(i) Luật thương mại quốc tế công; và 

(ii) Luật thương mại quốc tế tư. 

Ở góc độ luật công, luật thương mại quốc tế trước hết điều chỉnh các hành vi thương mại của quốc gia, như quan hệ thương mại giữa các quốc gia, quan hệ thương mại giữa quốc gia và các tổ chức quốc tế, hoặc giữa các tổ chức quốc tế với nhau; quyền và nghĩa vụ của các quốc gia trong quan hệ quốc tế về thương mại, v.v... Bên cạnh đó, luật thương mại quốc tế cũng điều chỉnh các chính sách và pháp luật thương mại do quốc gia ban hành nhằm thực hiện các cam kết quốc tế của quốc gia trong các lĩnh vực thương mại. Nghiên cứu luật thương mại quốc tế công tức là tìm hiểu về khung pháp lý cho quan hệ thương mại giữa các quốc gia và các vùng lãnh thổ hải quan.

Các quy phạm và nguyên tắc pháp lý của luật thương mại quốc tế công chủ yếu được ghi nhận tại các điều ước quốc tế về thương mại giữa các quốc gia, chẳng hạn như các hiệp định thương mại đa phương trong khuôn khổ hệ thống thương mại thế giới hay các hiệp định thương mại song phương, khu vực.
Ở góc độ luật tư, luật thương mại quốc tế điều chỉnh các giao dịch thương mại xuyên biên giới giữa các thương nhân nhằm trao đổi hàng hoá, dịch vụ và các đối tượng khác. Ở đây, luật thương mại quốc tế sẽ bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật dân sự, kinh tế và thương mại trong hệ thống pháp luật quốc gia và quốc tế điều chỉnh các giao dịch thương mại quốc tế của các thương nhân, như xuất nhập khẩu, vận tải, phân phối, bảo hiểm, thanh toán, quản lý ngoại hối, cạnh tranh, v.v. Tại cấp độ này luật hợp đồng đóng vai trò trọng tâm trong việc xác định quyền và nghĩavụ của các thương nhân trong các giao dịch. 
1.2.
Lịch sử hình thành và phát triển Luật thương mại quốc tế 

1.2.1
Một số học thuyết thương mại quốc tế quan trọng

· Thuyết trọng thương (William Stafford, Thomas Gresham, Thomas Mun):  chủ trương chính sách bảo hộ mậu dịch nhằm ngăn cản hàng nhập khẩu và xúc tiến phát triển xuất khẩu.

Kết quả khả quan của giao thương được đánh giá bằng sự vượt trội lượng hàng xuất đối với lượng hàng nhập, bằng lượng vàng ròng thu được, dẫn đến sự hình thành khái niệm cân đối thương mại chủ động.  

Bảo vệ chính sách bảo hộ mậu dịch: khuyến khích xuất khẩu (thông qua trợ giá) và cản trở nhập khẩu (dựa vào thuế quan).

Tập trung xây dựng sức mạnh kinh tế thông qua gia tăng nhân công - "Dân số là của cải và sức mạnh của quốc gia","Quốc gia giàu có nhất phải là quốc gia có nhiều nhân công nhất".
Thuyết trọng thương bắt đầu hình thành và phát triển thời kỳ tiền tư bản chủ nghĩa ở Châu Âu (TK16-17). Thuyết trọng thương chi phối sâu sắc tư tưởng kinh tế ở châu Âu (TK 17-20) và khuyến khích nhiều cuộc chiến tranh trong nội bộ châu Âu của thời kỳ này và thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa đế quốc ở châu Âu. 

Hai khía cạnh nổi bật của chính sách thương mại dựa trên thuyết trọng thương của các quốc gia thời kỳ TK 19-20: 

(i) hoạt động thương mại được thực hiện bởi các công ty độc quyền của nhà nước. Sự hạn chế được áp đặt vào hầu hết hoạt động nhập khẩu và nhiều hoạt động xuất khẩu được trợ cấp. 

(ii) các cường quốc thực dân cố tìm cách đạt được thặng dư mậu dịch với các thuộc địa của họ, coi đây như là một phương tiện quan trọng để tích lũy tư bản. Họ thực hiện điều này không chỉ bằng cách giữ độc quyền các quan hệ thương mại thực dân mà còn ngăn cản các nước thuộc địa sản xuất. Do đó mà các nước thuộc địa phải xuất khẩu nguyên liệu thô, kém giá trị hơn và nhập khẩu các sản phẩm có giá trị cao hơn. 
“Chủ nghĩa trọng thương mới” (neomerchantilism) (TK 20) – có mục đích khác với thuyết trọng thương cổ điển – tập trung tăng trưởng kinh tế trên cơ sở công nghệ tiên tiến. Chủ nghĩa trọng thương mới cổ súy cho chính sách thuế quan, hạn ngạch, trợ cấp, trợ giá và đặc biệt là bảo hộ thông qua sự hình thức thành lập các khối thương mại xuyên quốc gia.

· Thuyết lợi thế so sánh tuyệt đối (của Adam Smith): là lợi thế đạt được trong trao đổi thương mại quốc tế khi mỗi quốc gia tập trung chuyên môn hoá vào sản xuất và trao đổi những sản phẩm có mức chi phí sản xuất thấp hơn hẳn so với các quốc gia khác và thấp hơn mức chi phí trung bình của quốc tế thì tất cả các quốc gia đều cùng có lợi. 


A. Smith viết trong “Sự thịnh vượng của của quốc gia” – phương ngôn của một người chủ gia đình khôn ngoan là không bao giời tự sản xuất lấy những gì mà nếu đi mua được rẽ hơn. Người thợ may không khi nào loay hoay đóng đôi giày, mà thường đi mua giày (và ngược lại)... Mọi người đều có lợi khi tập chung làm công việc mình có lợi thế hơn và dùng một phần số sản phẩm của mình hay tiền bán được số sản phẩm ấy để đi mua thứ mình cần dùng. => Nếu Quốc gia chuyên môn hóa vào những ngành sản xuất mà họ có lợi thế tuyệt đối thì chi phí sản xuất của họ sẽ hiệu quả hơn các quốc gia khác.

Thương mại quốc tế sẽ tạo điều kiện để phát triển những ngành có lợi thế và thu hẹp những ngành bất lợi thế, là cơ sở lý luận sau này cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế giữa các quốc gia. Học thuyết này đã khắc phục hạn chế của lý thuyết trọng thương đó là khẳng định cơ sở tạo ra giá trị là sản xuất chứ không phải là lưu thông. Quan trọng, học thuyết này chứng minh thương mại đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia nếu họ tập chung vào thế mạnh của mình.

· Thuyết lợi thế so sánh tương đối (của David Ricardo): mỗi quốc gia sẽ được lợi khi nó chuyên môn hóa sản xuất và xuất khẩu những hàng hóa mà mình có thể sản xuất với chi phí tương đối thấp (hay tương đối có hiệu quả hơn các nước khác); ngược lại, mỗi quốc gia sẽ được lợi nếu nó nhập khẩu những hàng hóa mà mình có thể sản xuất với chi phí tương đối cao (hay tương đối không hiệu quả bằng các nước khác). 

Trong thuyết lợi thế tuyệt đối mỗi quốc gia có lợi thế tuyệt đối so với quốc gia khác về một loại hàng hoá, lợi ích của ngoại thương là rõ ràng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một nước có thể sản xuất có hiệu quả hơn nước kia trong hầu hết các mặt hàng ? Hoặc những nước không có lợi thế tuyệt đối nào cả thì chỗ đứng của họ trong phân công lao động quốc tế là ở đâu? và ngoại thương diễn ra như thế nào với những nước này.
David Ricardo  -  “Mỗi quốc gia đều có thể thu được lợi từ thương mại bất kể nó tuyệt đối có hiệu quả hơn hay tuyệt đối không hiệu quả bằng các nước khác trong việc sản xuất mọi hàng hóa”. 

Quan trọng, học thuyết lợi thế so sánh tương đối và lợi thế so sánh tuyệt đối cho thấy thương mại quốc tế đem lại lợi ích cho các quốc gia nếu họ tập chung vào thế mạnh (tương đối hoặc tuyệt đối) của mình.

Thuyết lợi thế so sánh của D. Ricardo quả có đi xa hơn quan niệm của A. Smith về căn bản của mậu dịch quốc tế. Lý thuyết này rộng hơn, cắt nghĩa cả trường hợp Smith thiếu sót, biến công thức của Smith thành một biệt lệ, khi lợi thế về giá thành tương đối của quốc gia cùng là một lợi thế tuyệt đối.
Nhưng cần lưu ý: Lý thuyết của D. Ricardo tuy có chứng minh được những ích lợi của mậu dịch, nó vẫn không xác định được tỷ lệ trao đổi quốc tế, nghĩa là giá cả quốc tế. Lý thuyết của Ricardo dược trên căn bản hàng đổi hàng, chỉ để ý đến cung hay phí tổn trong mậu dịch quốc tế mà lại quên mất phía cầu; có thể vì mục đích chính của ông là cốt để chứng minh căn bản của mậu dịch quốc tế là lợi thế tương đối (giá phí tương đối) chứ không phải là tuyệt đối.

Một số vấn đề cụ thể:

- Việc làm đầy đủ không phải là một giả thiết có giá trị.

Trong lập luận của lý thuyết lợi thế so sánh, giả thiết rằng người luật sư giỏi có thể bận suốt thời gian. Nếu ta nới lỏng giả thiết này thì lợi thế về chuyên môn hoá sẽ kém hấp dẫn hơn. Nếu không bận suốt thời gian, người luật sư có thể làm công việc thư ký mà không từ bỏ thu nhập cao hơn của người luật sư.

Lý thuyết lợi thế so sánh và lợi thế tuyệt đối đều giả định rằng các nguồn tài nguyên đều được sử dụng trọn vẹn, theo cách có hiệu quả. Thực tiễn khi các quốc gia có nhiều nguồn tài nguyên, họ sẽ tìm cách hạn chế nhập khẩu để sử dụng tài nguyên còn tiềm năng cho dù chúng không được sử dụng có hiệu quả.

- Mục tiêu của các quốc gia có thể không được giới hạn vào tính hiệu quả.
Với nguồn tài nguyên đang có, các quốc gia có thể theo đuổi các mục đích khác nhau ngoài mục đích hiệu quả về sản lượng làm ra. Họ không muốn chuyên môn hoá sản xuất sản phẩm nào đó, do họ có thể có bất lợi khi kỹ thuật thay đổi hay khi có dao động giá.

- Chi phí vận chuyển:

Chi phí vận chuyển hàng hoá từ nơi này đến nơi khác không được đề cập tới trong lý thuyết lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh. Sự chuyên môn hoá tiết kiệm được lượng tài nguyên cần thiết làm ra sản phẩm. Việc di chuyển hàng hoá trên thế giới cũng cần phải có tài nguyên. Nếu chi phí chuyên chở hàng hoá tốn nhiều tài nguyên hơn lượng tài nguyên tiết kiệm được do chuyên môn hoá thì lợi thế của ngoại thương sẽ không có.

- Tính linh động của tài nguyên

Các lý thuyết tuyệt đối và so sánh giả định rằng tài nguyên có thể dịch chuyển tự do từ hàng hoá này sang hàng hoá khác trong một nước, nhưng chúng lại không được tự do di chuyển trên thế giới. Cả hai giả thiết này đều không có giá trị hoàn toàn. Ví dụ: Một công nhân ngành dệt của Việt Nam không thể dễ dàng chuyển tới làm việc trong ngành vũ trụ không gian ở California. Nói đúng hơn, người công nhân này khó có thể làm được một công việc lạ lẫm như vậy. Ngược lại với các lý thuyết này, cũng có những nguồn tài nguyên được di chuyển trên khắp thế giới, dù không nhiều bằng di chuyển trong một nước. Như trong những năm gần đây có một số lượng lớn công nhân Việt Nam được thuê mướn ở vùng Đông Âu, Nga, Trung Đông và Hàn Quốc ...

- Dịch vụ 

Lý thuyết lợi thế so sánh và tuyệt đối nói đến hàng hoá hơn là dịch vụ. Nhưng dịch vụ đang được gia tăng trong tỷ trọng thương mại thế giới. Điều này không giống các lý thuyết thương mại cổ xưa, vì tài nguyên cũng phải được sử dụng trong sản xuất hàng hoá cũng như trong dịch vụ. Ví dụ, Hoa kỳ trao đổi rộng rãi hàng hoá và dịch vụ với các nước khác. Những dịch vụ mà Hoa kỳ bán rộng rãi ra nước ngoài đó là giáo dục (các sinh viên nước ngoài theo học tại Hoa kỳ), hệ thống thẻ tín dụng ...Tuy vậy, Hoa kỳ lại là nước nhập khẩu các dịch vụ hàng hải. Để Hoa Kỳ có thể xuất khẩu những hàng hoá và dịch vụ có khả năng cạnh tranh thì nguồn lực trong việc xuất khẩu các sản phẩm này phải được chuyển cho ngành hàng hải.

1.2.2.
Các giai đoạn phát triển cơ bản của thương mại quốc tế 

· Thời cổ đại: (TK 19 TCN tới TK 4 SCN)


Đặc trưng của thời kỳ này là sự trao đổi hàng hóa, “hàng lấy hàng” 

-  Con đường tơ lụa 

-  Thoả thuận thương mại trên địa trung hải của ngừơi Hy lạp

Khoảng năm 2000-1500 TR.CN đã xuất hiện những trao đổi buôn bán giữa các lãnh thổ của Trung Hoa qua con đường mậu dịch (Con đừơng tơ lụa nổi tiếng nối Đông Á qua Trung Á sang Trung Đông và tới Châu Âu đã dần được hình thành). Nhưng vào thời kỳ này do phương tiện vận chuyển còn thô sơ và cho nên đa số hoạt động thương mại quốc tế chỉ giới hạn giữa các nước gần nhau trong cùng một khu vực. Khoảng 1500-400 trước CN, vùng địa trung hải đã là nơi có hệ thống thương mại được tổ chức tốt. Vào thời kỳ này đã có những quốc gia ở Địa trung hải nổi tiếng về sự giàu có và cường thịnh chỉ nhờ duy nhất vào các hoạt động thương mại, như nước CH Athen, Seracuse, Carthagen …

· Thời trung cổ: (TK 5 – TK 13)

-  Thương mại quốc tế  thời trung cổ nói chung không phát triển do chế độ phong kiến cát cứ 

·   Thương mại chủ yếu tập trung ở các thành phố miền nam Châu Âu (Venise, Florence) và vùng Trung cận đông (Istambul, Baghdad). 

·   VD: Liên minh Hanseatic – giữa các thành phố bắc Âu

Thời kỳ trung cổ, do tình trạng cát cức phong kiến của các lãnh chúa (đặc biệt là ở Châu Âu), chế độ kinh tế “tự cung tự cấp” là phổ biến tại hầu hết các quốc gia. Bên cạnh đó, các cuộc chiến tranh tàn phá liên miên của các bộ tộc du mục, các lãnh chúa phong kiến … đã dẫn tới việc hoạt động thương mại nói chung và thương mại quốc tế nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong một thời gian dài (đặc biệt là ở châu Âu). Tuy nhiên thương mại quốc tế vẫn tiếp tục hồi sinh và tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau những cuộc chiến tranh. Hệ thống thương mại quốc tế phát triển nối liền các khu vực Địa Trung Hải, Trung Hoa, Ấn Độ và Đông Nam Á thông qua các quốc gia thành thị. Hoạt động thương mại vào thời kỳ này này giữa các quốc gia, châu lục được thực hiện bằng đường bộ. Tuy nhiên, các cảng biển cũng đã bắt đầu phát triển vai trò của mình – các thành phố như Venise, Florence, Istambul, Baghdad, Bombay, Copenhagen, Stockhom ... đã dần trở thành các trung tâm kinh tế của khu vực nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi cho các hoạt động thương mại

· Thời cận đại: (cuối TK14 – cuối TK 19)

· Đặc trưng bởi hoạt động thương mại bằng đường biển và xâm chiếm thuộc địa của các nước phương Tây – hình thành hệ thống thương mại toàn cầu trên cơ sở trao đổi mối quan hệ giữa các nước đi xâm chiếm thuộc điạ và các nước thuộc điạ. 

· Chủ nghĩa thực dân - tập trung đạt được thặng dư mậu dịch với các thuộc địa của mình, coi thuộc địa là thị trường tiêu thụ cũng là nguồn cung cấp nguyên liệu sản xuất giá rẻ. Họ thực hiện điều này không chỉ bằng cách giữ độc quyền các quan hệ thương mại thực dân mà còn ngăn cản các nước thuộc địa sản xuất.
Thời kỳ Phục hưng (Châu Âu) các quốc gia đã bắt đầu phát triển chủ nghĩa tư bản và một số ngành công nghiệp, đặc biệt công nghiệp đóng tàu được phát triển mạnh để phục vụ mục đích tìm kiếm, chiếm đóng thuộc địa và các nguồn tài nguyên phục vụ cho công cuộc tích lũy tư bản. Các cường quốc thương mại và hàng hải như: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Anh, HàLan... đã chinh phục các quốc gia khác làm thuộc địa ở các châu lục khác và song song với đó, phát triển các hoạt động thương mại giữa họ và các thuộc địa. Đây chính là thời kỳ khởi điểm của các giao dịch thượng mại mang tính toàn cầu của ngày nay.

·  Trong thời kì hiện đại: (từ đầu TK 20)

-  Thương mại quốc tế  phát triển mạnh và rộng khắp toàn cầu 

-  Ảnh hưởng của khoa học kỹ thuật

-  Xu hướng của Luật thương mại quốc tế: (i) Toàn cầu hóa và (ii) khu vực hóa

Thời kỳ hiện đại được bắt đầu sau Thế chiến II, được đánh dấu bằng 2 giai đoạn: thương mại quốc tế trong bối cảnh Chiến tranh lạnh giữa 2 phe XHCN và TBCN (1945-1991) và thương mại quốc tế đa phương (sau khi Liên Xô sụp đổ) (1991 – tới nay) theo xu hướng thế giới đa cực. Sự hình thành nhiều khối liên minh kinh tế khu vực nhằm thúc đẩy thương mại nội khối.  

Đặc trưng của thương mại quốc tế hiện đại là thương mại dựa trên các nguyên tắc và quy tắc của pháp luật quốc tế. Nhà nước đóng vai trò điều phối thị trường trên cơ sở các nguyên tắc của kinh tế thị trường. Đề cao nguyên tắc “bàn tay vô hình của thị trường” trong giao dịch các hoạt động kinh tế (ngoại trừ phe XHCN).

1.3. 
Chủ thể của Luật thương mại quốc tế 

-
Quốc gia với tư cách là một chủ thể của pháp luật quốc tế cần phải hội đủ các tiêu chuẩn cơ bản sau: (i) có lãnh thổ riêng; (ii) có dân cư ổn định; (iii) có chính phủ; và (iv) khả năng thực hiện các quan hệ với các quốc gia khác.  Các yếu tổ này đảm bảo việc thực thi chủ quyền của một quốc gia và tư cách chủ thể của quốc gia trong quan hệ quốc tế.

Trong quan hệ thương mại quốc tế yêu cầu đối với các cấu thành nêu trên được nhìn nhận một cách mềm dẻo hơn bởi cộng đồng quốc tế. Luật thương mại quốc tế công nhận lãnh thổ hải quan có năng lực chủ thể như quốc gia nếu nó đáp ứng được những yêu cầu khách quan của một chính quyền đối với hoạt động thương mại quốc tế (được thể hiện thông qua sự độc lập tương đối trong việc thiết lập chính sách thương mại, chế độ hải quan, không nhất thiết phải có khả năng thực hiện quan hệ đối ngoại) trên một khu vực lãnh thổ có dân cư ổn định. Lãnh thổ hải quan được quyền tham gia vào các hoạt động thương mại quốc tế, ký kết các điều ước quốc tế về thương mại, tham gia vào các định chế thương mại quốc tế ngang bằng như các quốc gia có chủ quyền. 

-
Thương nhân theo nghĩa thông thường được hiểu là những người trực tiếp thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại. Trong luật thương mại, thương nhân bao gồm chủ yếu là cá nhân, pháp nhân có đủ các điều kiện do pháp luật quốc gia quy định để tham gia vào các hoạt động thương mại và trong một số trường hợp cả chính phủ và các cơ quan, tổ chức của chính phủ (với tư cách là đại diện cho quốc gia). 

Mỗi quốc gia có những quy định khác nhau về điều kiện để trở thành thương nhân cho từng đối tượng cụ thể. Chẳng hạn đối với cá nhân những điều kiện hưởng tư cách thương nhân trong pháp luật thương mại quốc gia thường bao gồm điều kiện nhân thân (độ tuổi, năng lực hành vi, điều kiện tư pháp) và nghề nghiệp. Đối với pháp nhân, yêu cầu cơ bản là phải được đăng ký thành lập và hoạt động kinh doanh hợp pháp theo pháp luật của quốc gia nơi đăng ký thành lập.

Năng lực pháp luật của thương nhân do pháp luật quốc gia mà thương nhân mang quốc tịch / đăng ký kinh doanh điều chỉnh.

-
Tổ chức quốc tế hay còn gọi là tổ chức liên chính phủ (governmental organization) là những tổ chức được thành lập bởi các quốc gia dựa trên cơ sở các điều ước quốc tế phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại, với một cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên trong các lĩnh vực liên quan. 


Các tổ chức thương mại quốc tế là chủ thể đặc biệt do các tổ chức này hầu như không trực tiếp tham gia vào các giao dịch thương mại quốc tế (như thương nhân) mà cũng không trực tiếp điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế (như quốc gia).
 Vai trò cơ bản của các tổ chức thương mại quốc tế là tạo cơ chế vận hành cho thương mại quốc tế. Tổ chức quốc tế đóng vai trò là (i) diễn đàn cho các quốc gia trao đổi, đàm phán các vấn đề trong chính sách thương mại quốc tế, (ii) giám sát, kiểm tra việc thực thi các cam kết quốc tế của quốc gia trong lĩnh vực thương mại quốc tế, và (iii) cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại giữa các quốc gia.
1.4.
Nguồn của Luật thương mại quốc tế

Nguồn của Luật thương mại quốc tế hiện đại rất đa dạng và phức tạp, bao gồm:

(a)
Điều ước thương mại quốc tế

(b)
Luật quốc gia


(c)
Tập quán quốc tế

(d)
Các nguyên tắc pháp lý chung và án lệ

(a)
Điều ước quốc tế về thương mại là văn bản pháp lí được các quốc gia kí kết hoặc tham gia nhằn điều chỉnh quan hệ trong hoạt động thương mại quốc tế. Trong xu hướng toàn cầu hóa hoạt động thương mại quốc tế hiện nay,nhu cầu về hợp tác quốc tế trong điều chỉnh pháp lýcác hoạt động thương mại quốc tế càng trở nên cần thiết hơn .Quá trình hòa hợp hóa,nhất điển hóa pháp luật diễn ra nhanh chóng hơn.Do đó các điều ước quốc tế về thương mại ngày càng tăng về số lượng và số thành viên,gia tăng vai trò của chúng trong các loại nguồn luật điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế.

Điều ước quốc tế trong thương mại có thể được phân thành 2 loại:

(i) Các điều ước quốc tế đề ra các nguyên tắc chung điều chỉnh các quan hệ thương mại quốc tế (VD: CƯ New York 1978, CƯ Vienna 1963 Luật ĐƯQT…)
(ii) Các điều ước quốc tế trực tiếp quy định các quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên tham gia vào quan hệ thương mại quốc tế. Các điều ước quốc tế này có giá trị là nguồn luật thực chất (các quy phạm thực chất thống nhất) trực tiếp quy định các quyền và nghĩa vụ của các bên trong các quan hệ thương mại quốc tế cụ thể.  Các bên trong quan hệ có thể sử dụng các điều ước này làm cơ sở pháp lí phân định nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau. (VD: CƯ Vienna 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế,CƯ Brussels 1924, Quy tắc Hague-Visby 1968 về giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển đối hàng hóa vận chuyển bằng đường biển...)

(b)
Pháp luật quốc gia với tư cách là nguồn của luật thương mại quốc tế là hình thức chứa đựng quy phạm pháp lậut do quốc gia ban hành điều chỉnh các hoạt động thương mại quốc tế.

Với tư cách là nguồn của luật thương mại quốc tế, luật quốc gia có thể là luật thành văn hay không thành văn, tùy thuộc từng hệ thống pháp luật quốc gia.

Pháp luật quốc gia có thể được xem xét với phạm vi là tổng thể các qui định điều chỉnh một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đối với quan hệ thương mại quốc tế. Với cách tiếp cận này thì pháp luật quốc gia, bên cạnh các quy định trực tiếp điều chỉnh quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong giao dịch thương mại cụ thể, còn gồm các qui định về điều kiện chủ thể tham gia quan hệ thương mại quốc tế,các quy định về quản lí hàng hóa XNK (Quy định về phân loại hàng hóa; các giấy phép vế hạn ngạch chất lượng, vệ sinh...) các qui định về quản lí hải quan, các qui định về quản lí thị trường ngoại hội... Còn xét trong quan hệ với các loại nhuồn khác của luật thương mại quốc tế, thì pháp luật quốc gia được xem xét ở phạm vi hẹp hơn, chỉ gồm các qui định trực tiếp điều chỉnh các vấn đề phát sinh trong quan hệ giữa các bên trong thương vụ cụ thể.(Đây là cách tiếp cận đối với luật thương mại quốc tế tư).

(c) Tập quán thương mại quốc tế là những thói quen xử sự hình thành lâu đời,được áp dụng liên tục trong thực tiễn thương mại, có nội dung cụ thể , rõ ràng và được các chủ thể trong thương mại quốc tế chấp nhận một cách phổ biến.

Tập quán thương mại quốc tế là những quy tắc xử sự giữa các thương nhân của các nước,hình thành trong thựa tiễn hoạt động thương mại như một thói quen.tuy nhiện, không phải mọi "thói quen" xử sự trong hoạt động thương mại giữa các thương nhân đều được xem là nguồn của luật thương mại quốc tế. Tập quán thương mại quốc tế chỉ được xem là nguồn của luật thương mại quốc tế khi nó thõa mãn các điều kiện nhất định.

Các điều kiện để xác định một tập quán thương mại là nguồn của luật thương mại quốc tế:

+ Tập quán thương mại quốc tế là thói quen hình thành từ lâu đời và được áp dụng liên tục trong hoạt động thương mại quốc tế. Quá trình hình thành,tồn tại lâu đòi và được áp dụng liên tục là tiêu chí đầu tiên để xác định một tập quán thương mại là nguồn của luật thương mại quốc tế.Tiêu chí này phản ánh khía cạnh mang tính thực tiễn của khái niệm "tập qún",khái niệm "thói quen": được hình thành từ lâu đời và tồn tại một cách ổn định. Một tập quán quốc tế dù có lịch sử hình thành lâu đời nhưng chỉ được áp dụng cách quãng trong từng khoảng thời gian nhất định thì cũng không thể được coi là nguồn của luật thương mại quốc tế.

+ Thói quen này phải có tính xác định  - nó phải (1) có một nội dung rõ ràng và (2) tại một địa phương, một lĩnh vực nào đó, thói quen này phải là duy nhất (Tính duy nhất của tập quán thương mại quốc tế là cơ sở để loại trừ những trường hợp trong một thời điểm có nhiều thói quen thương mại cùng điều chỉnh quan hẽ pháp luật thương mại quốc tế. Đây cũng là cơ sở để xác định một cách chính xác quyền và nghĩa vụ giữa các bên khi họ thỏa thuận dẫn chiếu đến một tập quán thương mại quốc tế).

+ Tập quán thương mại phải được áp dụng phổ biến - tập quán thương mại phải được các chủ thể trong thương mại quốc tế hiểu biết và chấp nhận. Tính phổ biến của tập quán thương mại có thể có những giới hạn khác nhau, tùy thuộc vào việc xác định tập quán đó,là tập quán thương mại khu vực,tập quán của ngành hàng hay tập quán thương mại chung. Tính phổ biến của tập quán thương mại quốc tế cũng là cơ sở để cơ quan tài phán, trong những trường hợp nhất định, sử dụng nó làm nguồn để giải quyết tranh chấp.

Bên cạnh những nguồn cơ bản trên, một số học giả còn công nhận một số nguồn luật bổ sung là các quyết định của cơ quan giải quyết tranh chấp (bao gồm tòa án, trọng tài) và công trình của những học giả có uy tín (ở mức độ giới hạn). Tuy nhiên, thực tế các nguồn luật này không được công nhận rộng rãi và chủ yếu chỉ có giá trị pháp lý ở tại các quốc gia theo thông luật. Trong thực tiễn quyết định giải quyết tranh chấp của các cơ quan tài phán quốc tế không được áp dụng chính thức như án lệ, tuy nhiên việc dẫn chiếu tới nội dung của chúng vẫn được thực hiện thường xuyên bởi các thành viên hội đồng giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ một số cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế (Ví dụ: báo cáo của Cơ quan phúc thẩm WTO luôn được coi là văn bản hướng dẫn de facto cho các Ban hội thẩm).

1.5.
Các định chế thương mại quốc tế toàn cầu và khu vực

Bên cạnh các tổ chức quốc tế toàn cầu như Liên hiệp quốc, IMF, WB, WTO… trong quan hệ thương mại quốc tế còn tồn tại những tổ chức thương mại mang tính khu vực hay song phương dưới hình thức các liên minh hải quan và khu vực mậu dịch tự do. Sự tồn tại của các tổ chức này cũng được công nhận trong khuôn khổ của hệ thống thương mại của WTO. Điều này được lý giải bởi mục đích của các liên minh hải quan hay khu vực tự do đều nhắm tới việc xúc tiến thương mại giữa các khu vực và vùng lãnh thổ mà không làm gia tăng thêm các hàng rào mậu dịch đối với các quốc gia khác [ngoài liên minh].

CHƯƠNG II: HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐA PHƯƠNG GATT/WTO 

2.1.  Tổng quan về hệ thống thương mại đa phương 

2.1.1. Khái niệm  

Hợp tác quốc tế đa phương trong lĩnh vực thương mại được hình thành trên cơ sở các nguyên tắc và quy chế pháp lý điều chỉnh quan hệ thương mại giữa các thành viên của hệ thống. Hệ thống thương mại đa phương có thể tự vận hành trên cơ sở các điều ước quốc tế hoặc vận hành trong khuôn khổ một tổ chức quốc tế. Hệ thống thương mại của GATT/WTO là một ví dụ điển hình cho mô hình hệ thống thương mại đa phương hiện đại. Trong khuôn khổ hệ thống GATT/WTO, quá trình hợp tác giữa các thành viên của hệ thống được xây dựng và phát triển trên cơ sở sự công nhận và chia sẻ các lợi ích, và được bảo đảm bởi hệ thống các nguyên tắc và quy chế pháp lý chặt chẽ và phức tạp.

2.1.2.
Vai trò của hệ thống thương mại đa phương trong TMQT 

Hệ thống thương mại đa phương nói chung đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế ở hai khía cạnh: (i) cơ chế trao đổi cam kết về chính sách thương mại giữa các quốc gia và (ii) cơ chế pháp lý cho quy tắc ứng xử trong thương mại quốc tế.
(i) Cơ chế trao đổi cam kết về chính sách thương mại giữa các quốc gia: hệ thống GATT/WTO không chỉ đơn thuần là một diễn đàn cho sự trao đổi và đối thoại giữa các quốc giá, mà đó còn là một diễn đàn cho việc trao đổi các cam kết tự do hoá thương mại. GATT/WTO đã tạo ra một cơ chế để đàm phán và mặc cả để hướng tới cắt giảm các hàng rào thương mại và thiết lập các nguyên tắc, phương thức mở cửa thị trường. 


(ii) Thiết lập các quy tắc cho hoạt động thương mại quốc tế: GATT/WTO đã tạo nên một hệ thống các nguyên tắc và quy tắc pháp lý điều chỉnh chính sách thương mại của các thành viên. Chúng đã trở thành các chuẩn mực quốc tế và một phần tất yếu của các hiệp định thương mại quốc tế ngày nay. Các quy tắc và nguyên tắc của hệ thống thương mại GATT/WTO hạn chế sự tự do của các chính phủ trong việc sử dụng các công cụng, biện pháp thương mại qua đó giúp tạo ra sự cân bằng giữa các nhóm lợi ích trong nước (nhóm muốn được bảo hộ và nhóm muốn mở cửa thị trường). Nếu quốc gia vi phạm các quy tắc/nguyên tắc pháp lý mà hệ thống đã thiết lập thì sẽ dẫn tới hậu quả phải “bồi thường” thương mại cho các đối tác có lợi ích bị ảnh hưởng. Điều này tạo điều kiện cần thiết thúc đẩy các chính phủ tuân thủ các nguyên tắc, quy chế chung của thương mại quốc tế và hạn chế chủ nghĩa bảo hộ tràn lan - đó cũng phù hợp với lợi ích phát triển lâu dài của quốc gia.   

2.2. 
Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống thương mại GATT/WTO 

2.2.1. Bối cảnh ra đời và phát triển của của hệ thống thương mại GATT 


Hội nghị thượng đỉnh giữa các nước đồng minh thắng trận (Thế chiến II) được tổ chức vào năm 1944 tại Bretton Woods, New Hampshire nước Anh, các cường quốc kinh tế đã thống nhất thành lập một hệ thống tài chính tiền tệ toàn cầu – Hệ thống Bretton Woods, có khả năng đẩy mạnh sự hợp tác kinh tế đa phương trên phạm vi toàn cầu. Hệ thống Bretton Woods được dự định sẽ là một hệ thống các định chế kinh tế quốc tế trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc với ba trục cơ bản là Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monentary Fund - IMF), Ngân hàng thế giới (World Bank - WB) và Tổ chức thương mại thế giới (International Trade Organisation - ITO)
.

Liên Hiệp Quốc đã thành lập một ủy ban trù bị để chuẩn bị cho việc thành lập tổ chức thương mại quốc tế. Ủy ban này đã tiến hành các cuộc họp để soạn thảo Hiến chương cho ITO tại London và Geneva vào năm 1947. Trong khuôn khổ các cuộc họp này các quốc gia đã có những cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại đa phương đầu tiên trong lịch sử - Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (General Agreement on Tariff and Trade – GATT). Hiệp định GATT đã được ký kết tại Geneva vào 10/1947 và được coi là văn bản nền tảng cho sự vận hành của hệ thống thương của ITO và là một phần không thể tách rời của bản Hiến chương ITO.

Tuy nhiên, việc thành lập ITO để xúc tiến tự do hoá thương mại và loại bỏ chủ nghĩa bảo hộ đã vấp phải những trở ngại chính trị đáng kể từ các nhóm lợi ích kinh tế của nhiều quốc gia, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Lãnh đạo các quốc gia đã quyết định không chờ tới khi bản Hiến chương ITO được hoàn tất mới tiến hành thực thi GATT. Ngày 30/10/1947, các đoàn đàm phán tại Hội nghị Geneva đã đồng tình ký vào “Nghị định thư về việc áp dụng tạm thời hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch” (Protocol of Provisional Application of the General Agreement of Tariffs and Trade - PPA).
 Như vậy, Kể từ 1/1/1948, GATT 1947 đã chính thức có hiệu lực trên cơ sở PPA. ITO sau đó không được thành lập vì một số nước, trong đó có Hoa Kỳ, không phê duyệt hiến chương thành lập tổ chức này. Tuy nhiên, khi ITO không được thành lập các quốc gia đã quay lại với phương án tình thế đã được các bên tham gia hội nghị Geneva dự trù - đó là sử dụng Hiệp định GATT 1947 như một công cụ để điều phối hoạt động thương mại quốc tế. GATT dần trở thành một định chế thương mại quốc tế ad hoc với sự tham gia của hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Nội dung của hiệp định GATT liên tục được bổ sung và hoàn thiện nhằm đáp ứng các nhu cầu trong thương mại quốc tế thông qua các vòng đàm phán thương mại giữa các quốc gia tham gia hiệp định GATT. Từ năm 1947 cho tới năm 1994, đã có tổng cộng 8 vòng đàm phán thương mại được tiến hành trong khuôn khổ GATT, bao gồm: Vòng đàm phán Geneva 1947; Vòng đàm phán Annecy 1949; Vòng đàm phán Torquay 1950; Vòng đàm phán Dillon 1960-1961; Vòng đàm phán Kennedy 1964-1967; Vòng đàm phán Tokyo 1973 – 1979; Vòng đàm phán Uruguay 1986 – 1994.
Sau vòng đàm phán thương mại đa phương Uruguay (1986-1994), GATT đã chấm dứt tồn tại với tư cách là một thiết chế thương mại quốc tế khi các quốc gia tham gia đàm phán quyết định thành lập tổ chức thương mại quốc tế chính thức – Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
2.3. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

2.3.1. Mục tiêu, chức năng của WTO

-
Các mục tiêu nền tảng của WTO được ghi nhận trong Lời nói đầu của Hiệp định WTO (hay còn gọi là Hiệp định Marrakesh). Theo đó, các bên ký kết Hiệp định WTO thống nhất rằng các điều khoản của hiệp định và sự thành lập của WTO là nhằm đáp ứng các mục tiêu sau:

(a) Thúc đẩy tăng trưởng thương mại hàng hoá và dịch vụ trên thế giới phục vụ cho sự phát triển, ổn định, bền vững và bảo vệ môi trường, và nâng cao các biện pháp để thực hiện điều đó theo cách thức phù hợp với những nhu cầu và mối quan tâm riêng rẽ của mỗi thành viên với các trình độ phát triển kinh tế khác nhau;

(b) Nâng cao mức sống, tạo công ăn, việc làm cho người dân các nước Thành viên, bảo đảm các quyền và tiêu chuẩn lao động tối thiểu được tôn trọng.

(c) Thúc đẩy sự phát triển các thể chế thị trường, bảo đảm cho các nước đang phát triển và đặc biệt là các nước kém phát triển nhất được thụ hưởng những lợi ích thực sự từ sự tăng trưởng của thương mại quốc tế, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế của các nước này.

-
Các chức năng cơ bản của WTO bao gồm:
(a) Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi, quản lý và điều hành việc thực thi các Hiệp định thương mại trong khuôn khổ WTO (bao gồm cả các Hiệp định thương mại đa biên và Hiệp định thương mại nhiều bên);

(b) Diễn đàn cho các cuộc đàm phán giữa các nước Thành viên về những mối quan hệ thương mại đa phương trong những vấn đề được điều chỉnh theo các thoả thuận quy định trong các Hiệp định thương mại trong khuôn khổ WTO;

(c) Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các thành viên theo các thủ tục được quy định tại Thỏa ước về thủ tục giải quyết tranh chấp (Dispute Settlement Understanding - DSU);

(d) Theo dõi Cơ chế Rà soát Chính sách Thương mại (Trade Policy Review Mechanism - TPRM). WTO sẽ thực hiện cơ chế kiểm điểm chính sách thương mại của các nước Thành viên, bảo đảm thực hiện mục tiêu thúc đẩy tự do hóa thương mại và tuân thủ các quy định của WTO;

(e) Hợp tác với các tổ chức kinh tế quốc tế khác như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), ngân hàng thế giới (WB) và các trực thuộc của các tổ chức này trong việc họach định chính sách và dự báo về những xu hướng phát triển tương lai của kinh tế tòan cầu. 

Ngoài các chức năng trên, WTO còn thực hiện một chức năng quan trọng khác là hỗ trợ kỹ thuật cho các nước thành viên đang phát triển, để qua đó giúp họ hội nhập nhanh chóng vào hệ thống thương mại thế giới.
2.3.2. Cơ cấu tổ chức của WTO

WTO có một cơ cấu gồm 3 cấp: (1) Các cơ quan lãnh đạo chính trị và có quyền ra quyết định (decision-making power) bao gồm Hội nghị Bộ trưởng, Đại hội đồng WTO, Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) và cơ quan kiểm điểm chính sách thương mại; (2) Các cơ quan chuyên trách thừa hành và giám sát việc thực hiện các hiệp định thương mại đa biên, bao gồm Hội đồng GATT, Hội đồng GATS và Hội đồng TRIPS; (3) Cuối cùng là các cơ quan thực hiện chức năng hành chính - thư ký là Tổng Giám đốc và Ban Thư ký WTO.

2.3.3. Quy trình và thủ tục ra quyết định của WTO

Quy trình và thủ tục ra quyết định của WTO mang rất nhiều nét đặc thù và là một sự kế thừa đầy đủ từ hệ thống GATT. Trước hết nó thể hiện ở việc tất cả các Thành viên của WTO đều có quyền bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề và hầu hết các vấn đề được quyết định trên cơ sở biểu quyết đồng thuận (khác với định chế kinh tế quốc tế khác như IMF và WB). Quy trình ra quyết định thông qua đồng thuận có thể đòi hỏi nhiều thời gian và sức lực của các bên, tuy nhiên quyết định một khi đã đựơc thông qua sẽ được các thành viên nghiêm túc (tự nguyện) thực hiện. Nét đặc thù này được coi là một trong những nhân tố tao ra sức mạnh và thành công của WTO. 

WTO là một tổ chức dựa trên sự đồng thuận và điều chỉnh bởi các Thành viên. Cơ chế ra quyết định của WTO bao gồm: (i) Thủ tục thông thường (Điều IX Hiệp định WTO): áp dụng cho đa số các trường hợp - đồng thuận; và (ii) Thủ tục đặc biệt: biểu quyết theo đa số với các tỷ lệ khác nhau cho những trường hợp cụ thể. 
2.3.4. Quy chế thành viên WTO 

-
Điều kiện trở thành thành viên WTO: WTO là một tổ chức thương mại liên chính phủ rất đặc thù, bởi Thành viên của tổ chức này là những chủ thể độc lập, tự chủ về kinh tế quốc, không chỉ là các quốc gia có chủ quyền mà còn là các vùng lãnh thổ thuế quan riêng biệt. Ví dụ các trường hợp: Hong Kong, Macao của Trung Quốc, Liên minh Châu Âu. 

- Theo Điều 11 và Điều 12 Hiệp định WTO quy định có hai loại thành viên đó là (i) thành viên sáng lập và (ii) thành viên gia nhập.
- Quy trình, thủ tục đănng ký gia nhập WTO: nước xin gia nhập phải đàm phán đa phương và song phương về hệ thống chính sách và pháp luật thương mại của mình để các thành viên WTO chấp nhận cho tham gia vào hệ thống. Quá trình đàm phán có thể phức tạp và dẫn tới nhiều thay đổi trong hệ thống pháp luật của quốc gia. (Ví dụ: quá trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam). 

2.4. Khung pháp lý của hệ thống thương mại WTO

Khung phát lý của hệ thống thương mại đa phương của WTO rất đồ sộ và phức tạp bao gồm các Hiệp định thương mại đa biên và Hiệp định thương mại nhiều bên.
 

Hiệp định trung tâm của WTO là Hiệp định thành lập WTO (Hiệp định Marrakesh) được ký kết vào ngày 15/04/1994 tại Marrakesh, Marocco và chính thức có hiệu lục vào ngày 01/01/1995. Hiệp định Marrakesh có bốn phục lục, trong đó Phụ Lục 1 – được coi là phần cấu thành quan trọng nhất của hệ thống hiệp định WTO. Phục lục 1 bao gồm ba phần: 
· Phần 1A: bao gồm Hiệp định Chung về Thuế quan và thương mại (GATT 1994) và 13 hiệp định đa biên liên quan tới thương mại hàng hoá, mang tính bổ trợ cho GATT 1994 bao gồm: (i) Hiệp định Nông nghiệp, (ii) Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật, (iii) Hiệp định về thương mại hàng dệt may và may mặc, (iv) Hiệp định về hàng rào kĩ thuật trong thương mại, (v) Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại, (vi) Hiệp định thực thi điều VI của Hiệp định GATT 1994 (Hiệp định chống bán phá giá), (vii) Hiệp định về thực hiện điều VII của Hiệp định GATT 1994, (viii) Hiệp định về giám định hàng hóa trước khi xếp hàng, (viii) Hiệp định về quy tắc xuất xứ, (ix) Hiệp định về định giá hải quan (x) Hiệp định về thủ tục cấp phép nhập khẩu, (xi) Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng, (xii) Hiệp định về các biện pháp tự vệ, (xiii) Hiệp  định về xuất xứ hàng hóa.
· Phụ lục 1B: là Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS); 

· Phụ lục 1C: Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS).

Phụ lục 2 và Phụ lục 3 của Hiệp định thành lập WTO là Thoả thuận về các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp (DSU) và Thoả thuận về Cơ chế rà soát chính sách thương mại. Phụ lục 4 trong khi đó bao gồm 4 hiệp định thương mại nhiều bên, bao gồm: (i) Hiệp định về mua máy bay, (ii) Hiệp định mua sắm chính phủ, (iii) Thỏa thuận về sữa, và (iv) Thỏa thuận về thịt bò.

2.4.3. Mối quan hệ giữa Luật WTO và luật quốc gia

Hệ thống các quy tắc, quy định và nguyên tắc pháp lý của WTO (“Luật WTO”) là một phần cấu thành quan trọng của pháp luật kinh tế quốc tế và thương mại quốc tế. Luật WTO được xây dựng trên cơ sở các điều ước quốc tế về thương mại được ký kết giữa các quốc gia thành viên WTO (bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ hải quan). Khi đã tham gia ký kết các hiệp định thương mại trong khuôn khổ WTO, các quốc gia đã trực tiếp cam kết tuân thủ các quy định của luật WTO. Nói cách khác quốc gia phải xây dựng pháp luật, chính sách thương mại của quốc gia phù hợp với luật WTO. 


Về vai trò của luật WTO đối với luật quốc gia, Điều XVI:4 Hiệp định thành lập WTO quy định các thành viên của hệ thống phải đảm bảo sự thống nhất các luật quy định và những thủ tục hành chính [liên quan tới những nghĩa vụ] của mình như được quy định tác các Hiệp định thương mại của WTO. Quy định của pháp luật quốc gia không chỉ phải tương thích về mặt hình thức so với luật WTO mà còn phải tương thích về mặt nội dung. 

Mặc dù Thành viên WTO có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các cam kết của mình, họ vẫn có toàn quyền xác lập các công cụ pháp lý hợp lý để bảo đảm các quy định liên quan của Luật WTO sẽ được nội luật hoá trong hệ thống pháp luật quốc gia. 

Trường hợp Việt Nam: Pháp lệnh MFN-NT, Pháp lệnh chống bán phá giá, PL chống trợ cấp hàng NK, Luật Thương mại, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Ngân hàng, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật chứng khoán, Luật cạnh tranh, Luật SHTT (…) được ban hành giai đoạn 2005-2007.

2.5. Cơ chế quản lý quá trình tự do hóa thương mại của WTO

2.5.1. Lĩnh vực thương mại hàng hóa 

WTO thiết lập cơ chế cắt giảm thuế quan và từng bước loại bỏ các hàng rào phi thuế quan. Quốc gia phải đưa ra cam kết đối với mức thuế trần, mức thuế MFN và lộ trình cắt giảm thuế quan. Loại bỏ các hàng phi quan thuế mà WTO không cho phép.

Mức thuế trần là mức thuế suất cam kết tối đa của quốc gia đối với mặt hàng liên quan khi gia nhập WTO, tuy nhiên mức thuế suất thực tế (thuế MFN) của quốc gia có thể bằng hoặc thấp hơn mức thuế trần cam kết. Thông thường biên độ giữa thuế trần và thuế MFN của các quốc gia mới gia nhập WTO là rất thấp. 

2.5.2. Lĩnh vực thương mại dịch vụ 

Cơ chế quản lý thương mại dịch vụ khác với thương mại hàng hóa do đặc tính của dịch vụ (tính vô hình, quy trình sản xuất và tiêu thụ cùng một thời điểm). Các biện pháp hạn chế thương mại trong lĩnh vực dịch vụ thường liên quan tới các biện pháp trong nước, chứ không phải tại cửa khẩu như thương mại hàng hóa. 

WTO rà soát chính sách thương mại của các quốc gia trên cơ sở đối chiếu chính sách, quy định pháp luật đối với 4 phương thức cung ứng dịch vụ, bao gồm: 
· Phương thức 1: “Cung cấp xuyên biên giới” (cross-border supply) – là khi dịch vụ được cung cấp từ lãnh thổ của một quốc gia đến lãnh thổ của một quốc gia khác. Ở phương thức cung cấp dịch vụ này, cả nhà cung cấp dịch vụ cũng như người tiêu dùng dịch vụ đều không phải di chuyển qua biên giới, chỉ có sản phẩm dịch vụ - đối tượng của giao dịch thì được chuyển từ lãnh thổ nước này sang lãnh thổ nước khác. Ví dụ: Ông A (Việt Nam) mua bảo hiểm của Công ty bảo hiểm B (Hoa Kỳ).

· Phương thức 2: “Tiêu dùng ngoài lãnh thổ” (Consumption abroad) là khi người tiêu dùng dịch vụ phải di chuyển từ một quốc gia sang một quốc gia của nhà cung cấp dịch vụ để mua, sử dụng dịch vụ. Ở phương thức cung cấp dịch vụ này, nhà cung cấp dịch vụ sẽ cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ của nước mình, tuy nhiên người sử dụng dịch vụ thì phải di chuyển sang nơi cung cấp dịch vụ để mua dịch vụ đó. Ví dụ: trường hợp ông A (Việt Nam) đi du lịch hay chữa bệnh ở nước ngoài (Hoa Kỳ).

· Phương thức 3: “Hiện diện thương mại” (commercial presence) là khi nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ của mình tại một quốc gia khác thông qua việc thiết lập sự hiện diện thương mại (cơ sở kinh doanh) trực tiếp tại quốc gia đó. Ở phương thức cung cấp dịch vụ này, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài thành lập một công ty con tại một quốc gia khác để cung cấp dịch vụ cho các khách hàng địa phương. Ví dụ: Ngân hàng A (Hoa Kỳ) thành lập chi nhánh để kinh doanh tại Việt Nam. 

· Phương thức 4: “Hiện diện thể nhân” (movement of natural persons) – là khi thể nhân của một quốc gia di chuyển sang lãnh thổ của một quốc gia khác để cung cấp dịch vụ. Ở phương thức cung cấp dịch vụ này, một thể nhân (không phải là pháp nhân) của một quốc gia di chuyển một quốc gia khác để tự cung cấp dịch vụ tại quốc gia đó hoặc đi làm thuê cho một công ty của quốc gia đó trong một thời gian nhất định (mang tính tạm thời). Ví dụ: Luật sư A (Hoa Kỳ) sang Việt Nam để tham gia vào thủ tục giải quyết tranh chấp trọng tài tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam hay tiến sĩ B (Việt Nam) sang giảng dạy tại trường đại học X của Hoa Kỳ.


Rà soát chính sách của quốc gia đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ trong một lĩnh vực cụ thể phải trên cơ sở kiểm tra Biểu cam kết thương mại dịch vụ của quốc gia. Khác với thương mại hàng hóa trong Hiệp định GATT, các nguyên tắc và quy định về thương mại dịch vụ trong khuôn khổ GATS sẽ được điều chỉnh theo ngành và phân ngành thương mại cụ thể. 

CHƯƠNG III: CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT WTO 

3.1.  Nguyên tắc không phân biệt đối xử

Nguyên tắc không phân biệt đối xử là nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt của pháp luật thương mại quốc tế hiện đại nói chung và hệ thống thương mại đa phương GATT/WTO nói riêng. Nguyên tắc này thiết lập sự không phân biệt đối xử giữa hàng hoá, dịch vụ trong nước với hàng hoá, dịch vụ nước ngoài và giữa hàng hoá, dịch vụ của các nước khác nhau. 

Nguyên tắc không phân biệt đối xử được xây dựng trên cơ sở hai quy chế pháp lý: (i) Đãi ngộ tối huệ quốc và (ii) Đãi ngộ quốc gia.

Trong pháp luật Việt Nam, quy chế đãi ngộ MFN trong các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ được ghi nhận tập trung tại Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 41/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25/5/2002 về Đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế (“Pháp lệnh MFN-NT”). Quy chế MFN còn được Việt Nam công nhận và cam kết tôn trọng trong nhiều điều ước thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia trong quá trình hội nhập, như Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (2000) tại Điều 1, Hiệp định về thương mại hàng hóa của ASEAN (2009) tại Điều 5. Việt Nam cũng xác nhận áp dụng quy chế MFN trong Cam kết gia nhập WTO của mình (2006).

3.1.1. Đãi ngộ Tối huệ quốc (MFN)

- Khái niệm: MFN đòi hỏi các quốc gia thành viên WTO phải đối xử với nhau như những bạn hàng ưu đãi nhất. Nếu một quốc gia thành viên dành cho một quốc gia thành viên kia hưởng ưu đãi thuế quan hay những lợi ích đặc biệt nào đó thì cũng phải đồng thời áp dụng ngay lập tức và vô điều kiện ưu đãi này cho sản phẩm cùng loại của các quốc gia thành viên khác.

MFN bảo đảm một sân chơi bình đẳng, không có sự phân biệt đối xử đối với hoạt động thương mại của doanh nghiệp từ các quốc gia thành viên của hệ thống thương mại.

- Cơ sở pháp lý: Điều I GATT, Điều II GATS và Điều 4 TRIPS

- Diễn giải và áp dụng MFN: Các thành viên của WTO đều phải tuân thủ và thực hiện quy chế MFN một cách vô điều kiện trong tất các các lĩnh vực thương mại của hệ thống. Chế độ đãi ngộ tối huệ quốc của WTO không được áp dụng bao trùm tất cả các vấn đề trong quan hệ kinh tế thương mại (chỉ liên quan tới những vấn đề được liệt kê trong hiệp định). Chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ “tương tự”. 

3.1.2. Đãi ngộ quốc gia (NT)


- Khái niệm: Quốc gia không được phân biệt đối xử giữa hàng hoá sản xuất trong nước với hàng hóa nhập khẩu cùng loại về các vấn đề như thuế trong nước, các luật lệ quy định trong nước có ảnh hưởng tới việc bán và sử dụng hàng hoá nói chung, chẳng hạn như không được đánh thuế trực thu hay thuế gián thu và các phụ phí khác vào các sản phẩm nhập khẩu ở mức cao hơn các sản phẩm cùng loại trong nước mình. Quy chế NT loại trừ sự phân biệt đối xử đối với hoạt động thương mại của các doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp từ các quốc gia thành viên.

- Cơ sở pháp lý: Điều III của GATT, Điều XVII GATS và Điều 3 TRIPS.
  - Diễn giải và áp dụng NT:   Trong khi Điều III GATT quy định rất chi tiết các biện pháp được bao trùm bởi quy chế NT, Điều XVII GATS chỉ quy định bao trùm “tất cả các biện pháp có tác động đến việc cung cấp dịch vụ”. 
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khác với quy chế MFN (và khác với cả quy chế đối xử quốc gia áp dụng trọng GATT), trong GATS quy chế đãi ngộ quốc gia (NT) không được áp dụng đối với tất cả các dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ. NT chỉ được áp dụng trong các lĩnh vực mà các Thành viên đã cam kết, trong giới hạn và các điều kiện ghi nhận trong cam kết này. Như vậy cần phải xem biểu cam kết của mỗi quốc gia thành viên để xác định chính sách, biện pháp thương mại của quốc gia thành viên đó có phù hợp với quy định của GATS, có vi phạm quy chế NT hay không.

Tương tự như khi áp dụng MFN, cơ sở quan trọng để xác định quốc gia có tuân thủ yêu cầu của quy chế NT hay không chính là tính “tương tự” của sản phẩm.
3.1.3. Các ngoại lệ của nguyên tắc không phân biệt đối xử 

- Ngoại lệ mang tính lịch sử (Điều I (2), (3), (4)); 
- Ngoại lệ liên quan tới vận chuyển biên giới dành cho các quốc gia có chung đường biên giới (Điều XXIV.3); 
- Ngoại lệ liên quan tới việc ưu tiên khi phân bổ hạn ngạch cho các quốc gia có quyền lợi đáng kể trong việc cung cấp sản phẩm (Điều XIII.2.d)); 
- Ngoại lệ chung (áp dụng cho tất cả các quy định của GATT) bao gồm các ngoại lệ nhằm bảo vệ những lợi ích không mang tính thương mại, liên quan tới đạo đức công cộng, cuộc sống và sức khỏe của con người, động vật, thực vật, di sản quốc gia, nguồn tài nguyên có thể bị cạn kiệt… (Điều XX); và 

- Ngoại lệ liên quan tới an ninh quốc gia (Điều XXI).

3.2. Nguyên tắc minh bạch 

3.2.1. Khái niệm 

Mọi quy định, chính sách và chế độ pháp lý trong lĩnh vực thương mại phải được phổ biện rộng rãi (dễ tiếp cận) và có thể dự đoán trước. Nói cách khác, nguyên tắc minh bạch trong thương mại quy định quốc gia phải cụ thể hóa các chính sách thương mại và các công cụ thương mại, và công bố chúng một cách rộng rãi đủ để mọi thực thể có lợi ích liên quan có thể tiếp cận một cách thụân tiện. 

3.2.2. Nguyên tắc minh bạch trong khuôn khổ WTO

Trong khuôn khổ hệ thống thương mại của WTO sự thiếu minh bạch trong pháp luật và chính sách thương mại của quốc gia cũng được nhìn nhận như một “rào cản phi thuế quan” có ảnh hưởng tiêu cực tới thương mại quốc tế như các hàng rào kỹ thuật khác. Sự không rõ ràng trong các quy định pháp luật thương mại của một quốc gia sẽ ảnh hưởng tiêu cực đối với hoạt động thương mại của các đối tác. Điều X của GATT và Điều III của GATS quy định các quốc gia thành viên phải thực hiện nguyên tắc minh bạch thông qua ba nội dung:

(i) Thông báo công khai và kịp thời cho các quốc gia đối tác và thương nhân của họ mọi quyết định, quy định và quy chế thương mại; 

(ii) Thiết lập các cơ quan hoặc trung tâm chuyên trách để rà soát các quyết định quản lý hành chính có ảnh hưởng tới thương mại và cung cấp các thông tin cần thiết (ngoại trừ những thông tin bí mật có liên quan tới việc bảo vệ trật tự xã hội) khi có yêu cầu của các quốc gia đối tác; và 

(iii) Thông báo kịp thời cho WTO mỗi khi có sự thay đổi trong chính sách thương mại của mình. 

WTO sẽ tiến hành rà soát chính sách thương mại của các quốc gia định kỳ.

3.3. Nguyên tắc cân bằng hợp lý

3.3.1. Khái niệm 

Nguyên tắc cân bằng lợi ích đặc biệt thường được vận dụng để giải thích một biện pháp thương mại không tương thích với cam kết của quốc gia trong khuôn khổ một hiệp định nhưng nhằm mục đích bảo vệ các giá trị đạo đức chung, bảo vệ đời sống con người, động thực vật, bảo vệ sức khỏe cộng đồng... Trong thực tiễn thương mại quốc tế, nguyên tắc này có thể được các cơ quan giải quyết tranh chấp áp dụng và giải thích khác nhau tùy từng cấp độ hội nhập kinh tế quốc tế.
3.3.2. Nguyên tắc cân bằng-hợp lý trong khuôn khổ WTO

Đối với WTO, cơ quan phúc thẩm coi một biện pháp mang tính ngoại lệ được quốc gia vận dụng là “cần thiết” khi cơ sở để áp dụng nó là biện pháp phải nằm gần cấp độ “không thể thiếu” chứ không thể đơn giản chỉ ở gần cấp độ “có đóng góp”. Để xác định một biện pháp là có cần thiết hay không thì phải đặt nó trong bối cảnh so sánh, cân bằng nhiều yếu tố, đặc biệt là đóng góp của biện pháp đối với việc thực thi pháp luật liên quan, tầm quan trọng của lợi ích hoặc giá trị chung của cộng đồng được bảo vệ, và hậu quả đi kèm của quy định đối với hoạt động xuất - nhập khẩu. Nói cách khác, việc xác định một biện pháp là cần thiết và hợp lý hay không phải phụ thuộc vào việc biện pháp đó đảm bảo sự “cân bằng” giữa các lợi ích và giá trị liên quan. 

Nguyên tắc này đặc biệt quan trọng trong đánh giá các biện pháp thương mại thuộc ngoại lệ chung theo Điều XX GATT.
3.4. Cơ chế pháp lý cho liên minh thương mại khu vực (RTA)

3.4.1. Khái niệm

Thiết chế thương mại khu vực (RTA) được hiểu là những thoả thuận liên minh thương mại giữa hai hoặc một nhóm các quốc gia nhằm xúc tiến tự do hoá thương mại và triệt tiêu các rào cản thương mại giữa các thành viên của khối liên minh. Trong khuôn khổ hệ thống GATT/WTO các RTA được phân thành hai nhóm: (i) khu vực tự do thương mại (free trade area) và (ii) liên minh hải quan (custom union) hay còn được gọi là “thị trường chung” (common market). 

Trong khuôn khổ hệ thống GATT/WTO, các RTA được phép hưởng một chế độ pháp lý đặc biệt, theo đó một số ưu đãi chỉ được thỏa thuận và áp dụng giữa các thành viên của thiết chế và có giá trị ràng buộc giữa các thành viên đó mà thôi. Cụ thể, các thành viên của hiệp định thương mại khu vực/liên minh hải quan có thể thoả thuận dành cho nhau những ưu đãi thương mại và không phải áp dụng các ưu đãi này cho các Thành viên khác của WTO. Cơ chế này, như vậy, tạo ra sự phân biệt đối xử và trái với với yêu cầu của quy chế đối xử MFN. Tuy nhiên, đây được công nhận là một ngoại lệ của nguyên tắc này.

3.4.2. Cơ sở pháp lý

Ngoại lệ đối với RTA được quy định tại Điều XXIV GATT và DSU giải thích điều khoản này, Điều V GATS, Điều khoản khả thể (Enabling clause).
3.4.3. Yêu cầu đối với RTA

Theo quy định của WTO, để hưởng quy chế ngoại lệ MFN đối với RTA, các hiệp định thương mại khu vực và liên minh hải quan buộc phải thỏa mãn hai loại điều kiện: (i) điều kiện về hình thức và (ii) điều kiện về nội dung.

Về hình thức, các thành viên của hiệp định thương mại khu vực phải thông báo và báo cáo thường xuyên về sự thành lập, các thay đổi cũng như chấm dứt hiệp định với các cơ quan có thẩm quyền của WTO (Ủy ban về hiệp định thương mại khu vực đối với các hiệp định thành lập theo Điều XXIV GATT và V GATS; Ủy ban về thương mại và phát triển đối với các hiệp định thành lập theo Điều khoản khả thể).

Về nội dung, các hiệp định thương mại khu vực phải thỏa mãn hai loại điều kiện: điều kiện nội biên, điều chỉnh quan hệ thương mại giữa các thành viên của hiệp định và điều kiện ngoại biên, điều chỉnh quan hệ thương mại giữa thành viên của hiệp định với các bên thứ ba (là Thành viên WTO nhưng không là thành viên của hiệp định thương mại khu vực). Điều kiện nội biên đòi hỏi sự nghiêm túc của các thành viên hiệp định thương mại khu vực: các rào cản trong quan hệ thương mại giữa các thành viên này phải được triệt tiêu, ít nhất là về cơ bản (Điều XXIV(4, 8) GATT; Điều V(1, 3) GATS; khoản 2(c) Điều khoản khả thể). Các RTA các thành viên không được tạo ra thêm rào cản trong quan hệ thương mại với các bên thứ ba (Điều XXIV(4, 5) GATT;  Điều V(4) GATS; khoản 3(b) Điều khoản khả thể).

CHƯƠNG IV: CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 

4.1. Tổng quan về các biện pháp phòng vệ thương mại

4.1.1. Khái niệm

Các biện pháp phòng vệ thương mại chia làm hai nhóm:

(i)
Tự vệ thương mại: nhằm khắc phục những thiệt hại nghiêm trọng, đột biến do quá trình mở cửa thị trường; và 

(ii)
Chống hành vi thương mại không lành mạnh: chống bán phá giá và chống trợ cấp hàng xuất khẩu, gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. Hành vi phá giá là hành vi phân biệt giá quốc tế do chính các doanh nghiệp thực hiện, trong khi trợ cấp hàng xuất khẩu bóp méo giá của doanh nghiệp xuất khẩu do được sự trợ cấp của chính phủ. 

Các biện pháp phòng vệ thương mại chỉ nhằm khắc phục thiệt hại của hàng nhập khẩu, không nhằm trừng phạt các đối tác. Chỉ được áp dụng tạm thời và phải tháo bỏ khi thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước không còn.

4.1.2. Mục tiêu và đối tượng của các biện pháp phòng vệ thương mại

Nhận thức được quá trình tự do hóa thương mại, trong một số trường hợp nhất định, sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng, đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước của các thành viên, WTO đã cho phép các thành viên, thông qua việc nội luật hóa và/hoặc áp dụng trực tiếp các Hiệp định GATT 1994, Hiệp định chống bán phá giá, Hiệp định trợ cấp và các biện pháp đối kháng, Hiệp định về tự vệ thương mại để tiến hành điều tra và áp dụng một số biện pháp phòng vệ thương mại. Trên cơ sở đó, các thành viên có thể giúp các ngành sản xuất trong nước đối phó lại những thiệt hại và đồng thời có thể duy trì tính ổn định và dễ dự đoán của các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động thương mại giữa các thành viên.

Đối tượng của các biện pháp phòng vệ thương là các sản phẩm hàng hóa nhập khẩu. Các sản phẩm dịch vụ và sở hữu trí tuệ hiện không phải là đối tượng của các biện pháp phòng vệ thương mại.
4.2. Tự vệ thương mại 

4.2.1. Khung pháp lý cho biện pháp tự vệ trong hệ thống thương mại WTO

Biện pháp tự vệ thương mại được quy định chủ yếu tại Điều XIX Hiệp định GATT và Hiệp định tự vệ thương mại. Bên cạnh đó,  GATT/WTO cũng quy định về biện pháp tự vệ thương mại tại trong thương mại hàng nông nghiệp tại Điều 5, Hiệp định Nông nghiệp và thương mại dịch vụ tại Điều X, Hiệp định GATS.
4.2.2. Áp dụng biện pháp tự vệ thương mại

Biện pháp tự vệ thương mại được áp dụng khi và chỉ khi cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu của WTO kết luận rằng: (1) có sự gia tăng của hàng hóa nhập khẩu đang bị điều tra; (2) sự phát triển không lường trước được và sự gia tăng này là kết quả từ các nghĩa vụ mà thành viên nhập khẩu áp dụng biện pháp tự vệ thương mại phải tuân thủ theo quy định của GATT 1994; (3) việc gia tăng hàng hóa nhập khẩu gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng (serious injury) đối với ngành công nghiệp nội địa của thành viên nhập khẩu đang sản xuất sản phẩm tương tự (like products) hoặc sản phẩm cạnh tranh trực tiếp (directly competitive product) va (4) có mối quan hệ nhân quả giữa hàng nhập khẩu gia tăng và thiệt hại/ đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. 

Biện pháp tự vệ phải được áp dụng cho tất cả các thành viên trên cơ sở không biệt đối xử. Việc áp dụng biện pháp tự vệ phải bảo đảm bồi thường cho đối tác có lợi ích bị ảnh hưởng. 

4.2.3. Thời hạn áp dụng


Biện pháp tự vệ thương mại phải là một biện pháp tạm thời chỉ được áp dụng trong một thời gian nhất định nhằm khắc phục thiệt hại hoặc nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng của hàng nhập khẩu đổi với ngành công nghiệp trong nước.


Thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ là 4 năm, nếu trong trường hợp đặc biệt quốc gia thấy rằng việc tháo bỏ biện pháp phòng vệ thương mại này có thể tiếptụcgây hậu quả nghiêm trọng thì có thể gia hạn nhưng tổng thời gian của việc áp dụng không được quá 10 năm. Một số quốc gia đặt mức tổng thời gian là 8 năm. 

4.3. Chống bán phá giá và chống trợ cấp xuất khẩu 

4.3.1. 
Khung pháp lý cho biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp/thuế đối kháng

Biện pháp Chống bán phá giá - Điều VI Hiệp định GATT 1947, Hiệp định chống bán phá giá (ADA)
Biện pháp Chống trợ cấp xuất khẩu - Điều XVI GATT (xác định trợ cấp) Điều  VI GATT (áp dụng thuế đối kháng), Hiệp định trợ cấp và các biện pháp đối kháng/chống trợ cấp (SCM). 

4.3.2. Xác định phân loại trợ cấp của chính phủ

Theo quy định của SCM Trợ cấp chính phủ được phân thành 3 nhóm: 

(i) trợ cấp bị cấm ( trợ cấp đèn đỏ); 

(ii) trợ cấp có thể bị kiện (trợ cấp đèn vàng);

(iii) trợ cấp đèn xanh (trợ cấp được phép).

4.3.3. 
Thủ tục điều tra chống bán phá giá và thuế đối kháng

Cơ sở tiến hành thủ tục điều tra: điều tra bán phá giá và trợ cấp được bắt đầu khi có đơn khởi kiện của hoặc (1) đại diện của ngành công nghiệp trong nước của nước nhập khẩu sản xuất sản phẩm tương tự với sản phẩm bị điều tra bán phá giá/trợ cấp ( ”Quy tắc 25%” và ”Quy tắc 50%”) hoặc (2) chính các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tương tự với sản phẩm bị điều tra hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định điều tra mà không nhận được đơn của và nhân danh ngành sản xuất trong nước của thành viên nhập khẩu.

4.3.4.
Các quy tắc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và biện pháp chống trợ cấp


Chứng minh: (1) giá xuất khẩu của hàng hóa đang bị điều tra thấp hơn giá trị thông thường của hàng hóa đó theo điều kiện thương mại thông thường  tại quốc gia xuất khẩu/ hàng nhập khẩu được trợ cấp bởi chính phủ nước xuất khẩu; (2) gây thiệt  hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đến sự hình thành của ngành công nghiệp trong nước và (3) bán phá giá / trợ cấp hàng xuất khẩu có mối quan hệ nhân quả với thiệt hại/đe dọa gây thiệt hại như đã phân tích ở trên.
Biện pháp chống bán phá giá/chống trợ cấp phải được áp dụng với mục đích khắc phục, hạn chế thiệt hại vật chất của hành vi bán phá giá hàng nhập khẩu chứ không nhằm mục đích trừng phạt các doanh nghiệp có hành vi bán phá giá/bán hàng được trợ cấp.
4.3.5. Thời hạn áp dụng


Biện pháp CBPG và chống  trợ cấp, cũng tương tự như biện pháp tự vệ thương mại, chỉ được mang tính tạm thời và nhằm khắc phục thiệt hại hoặc nguy cơ gây thiệt hại vật chất của hàng nhập khẩu đổi với ngành công nghiệp trong nước. 


Thời hạn áp dụng Biện pháp chống bán phá giá/chống trợ cấp là 5 năm (Điều khoản hoàng hôn), nếu trong trường hợp đặc biệt quốc gia thấy rằng việc tháo bỏ biện pháp phòng vệ thương mại này có thể tiếp tục gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước liên quan thì có thể gia hạn nhưng tổng thời gian của việc áp dụng không được quá 10 năm. 

CHƯƠNG V: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KHUÔN KHỔ WTO 

5.1. Lịch sử hình thành và phát triển của cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO

5.1.1. Cơ chế GQTC trong khuôn khổ GATT

Cơ chế GQTC trong khuôn khổ GATT được quy định chủ yếu tại Điều XXII và XXIII của GATT 1947. Thủ tục giải quyết tranh chấp của cơ chế GQTC của GATT bao gồm ba bước: 

(1) Tham vấn: Các bên tranh chấp tiến hành tham vấn (Điều XXII). Nếu việc tham vấn không giúp đem lại giải pháp, 
(2) Giải quyết bởi Ban hội thẩm: Nếu tham vấn không giải quyết được tranh chấp các quốc gia yêu cầu Các bên Ký kết của GATT thành lập Ban hội thẩm (một cơ quan ad hoc) để giải quyết vụ việc. Ban hội thẩm có nghĩa vụ nghiên cứu quan điểm của các bên, thảo báo cáo trong đó ghi nhận các sự kiện của vụ kiện cũng như xem xét các sự kiện đó và đưa ra ý kiến của mình dựa trên luật quy định của GATT. Báo cáo của Ban hội thẩm chỉ trở thành bắt buộc khi được Các bên Ký kết thông qua. 

(3) Thực thi phán quyết: Bên bị thua kiện phải thực thi các quyết định và khuyến nghị của Các bên Ký kết. Các bên Ký kết có thể yêu cầu quốc gia thua kiện rút lại những biện pháp không phù hợp luật WTO hoặc cho phép quốc gia bị thiệt hại áp dụng các biện pháp trả đũa khi cần.

Cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ GATT như vậy mang đậm tính hòa giải: Ban hội thẩm không đưa ra phán quyết mà chỉ đưa ra một “báo cáo”, báo cáo này không có giá trị bắt buộc và sẽ được xem xét chung cuộc bởi một cơ quan mang tính chính trị - Các bên Ký kết. 

5.1.2. Cơ chế GQTC của WTO

Cơ chế GQTC của WTO được thiết lập từ năm 1994 trên cơ sở Thỏa ước về quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp (DSU). WTO thiết lập một hệ thống giải quyết tranh chấp ổn định và mang tính bắt buộc đối với tất cả các thành viên của WTO.  Cơ chế này chỉ áp dụng cho các thành viên của WTO và các hiệp định của hệ thống WTO. 

5.2. Nguồn luật điều chỉnh, vai trò và một số đặc trưng của cơ chế GQTC trong khuôn khổ WTO

5.2.1. Nguồn luật

Sự vận hành của cơ chế GQTC trong khuôn khổ WTO được điều chỉnh trước hết bởi DSU. Ngoài ra, cũng có thể kể đến các quy định và thủ tục GQTC được đề cập tại một số hiệp định đa biên cũng như nhiều bên; các quyết định của các bên ký kết GATT liên quan đến quy định và thủ tục GQTC, các quy định và/ hoặc thủ tục do Cơ quan GQTC, Cơ quan phúc thẩm và một số cơ quan khác của WTO thông qua; các thông lệ được ghi nhận từ quá trình làm việc của Cơ quan GQTC…


5.2.2. Vai trò của cơ chế GQTC trong khuổn khổ WTO


- Đảm bảo tính an toàn và có thể dự báo trước của hệ thống thương mại WTO, bảo toàn các quyền và nghĩa vụ của các Thành viên (Điều 3.2 DSU). Điều này có lợi cho các Thành viên, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, giúp họ tránh được các cuộc chiến tranh thương mại, tình trạng “cá lớn nuốt cá bé” hoặc hiện tượng các nền kinh tế lớn đơn phương đưa ra các biện pháp giải quyết xung đột. 

- Giúp giải thích và làm rõ luật của WTO (Điều 3.2 và Điều 17.6 DSU). 

5.2.3. Đặc điểm 

Các tranh chấp trong khuôn khổ của WTO có thể được giải quyết thông qua hình thức  tham vấn, trung gian, hòa giải, trọng tài hoặc giải quyết trước Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm.

Ngoài cơ chế giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, nhìn chung, cơ chế GQTC của WTO có một số đặc trưng sau:

- Giải pháp mà các bên tranh chấp cùng có thể chấp nhận được sẽ được ưu tiên (Điều 3.7 DSU). 

- Các tranh chấp được giải quyết một cách nhanh chóng - Các thời hạn của từng giai đoạn trong thủ tục GQTC được quy định hết sức chi tiết. Thêm vào đó, vụ kiện có thể được tiến hành ngay cả khi một bên cố tình kéo dài thời gian hoặc chống đối (Điều 4.3, 6.1 DSU). Ở đây, nguyên tắc quyết định trên cở sở “đồng thuận nghịch” đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm tính nhanh chóng và hiệu quả của thủ tục GQTC (GQTC). 

- Cơ chế GQTC mang tính đa phương Theo quy định của Điều 23 của DSU, các Thành viên WTO phải giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến việc áp dụng các hiệp định WTO thông qua thủ tục GQTC WTO, không được đơn phương thực hiện bất cứ một biện pháp trả đũa nào. 

Trong khuôn khổ WTO, chỉ có trọng tài, Ban hội thẩm hay Cơ quan phúc thẩm mới có quyền kết luận liệu lợi ích của một Thành viên có được từ các hiệp định của WTO có bị thiệt hại vì hành vi của một Thành viên khác hay không. Nguyên tắc này cũng áp dụng đối với việc xác định tính phù hợp của việc thực thi các khuyến nghị và phán quyết của DSB trong các tranh chấp. 

- Cơ chế giải quyết trach chấp chỉ dành cho các thanh viên WTO Cơ chế GQCT của WTO chỉ giải quyết các tranh chấp giữa các thành viên của tổ chức đối với các hiệp định thương mại của hệ thống WTO, doanh nghiệp các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức phi chính phủ không được phép tham gia vào cơ chế GQCT của WTO với tư cách là các bên của vụ kiện. 

5.3. Cơ cấu tổ chức và phạm vi thẩm quyền của cơ chế GQTC của WTO

5.3.1. Các cơ quan giải quyết tranh chấp

Các cơ quan GQTC của WTO bao gồm: Cơ quan GQTC (DSB, Dispute Settlement Body), Ban hội thẩm, Cơ quan phúc thẩm và trọng tài.

· DSB là cơ quan trung tâm của cơ chế GQCT của WTO, bao gồm đại diện của tất cả các đại diện thường trực của các Thành viên WTO. Thực chất, DSB chính là Đại hội đồng WTO hoạt động với tư cách Cơ quan GQTC (Điều IV.3 Hiệp định Marrakesh).

Chức năng và vai trò của DSB trong thủ tục giả GQTC của WTO bao gồm:

(i)
nhận thông báo tham vấn của bên khởi kiện;

(ii)
 thành lập và quyết định các thành viên của Ban hội thẩm;

(iii)
  thông qua các báo cáo của Ban hội thẩm cũng như Cơ quan phúc thẩm và chịu trách nhiệm về nội dung của các khuyến nghị của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm. 

(iv)
 theo dõi quá trình thực thi các KN & PQ. Trong quá trình này, DSB có thẩm quyền cho phép một bên tranh chấp tạm hoãn thi hành các nhượng bộ nếu cần.

· Ban hội thẩm  là cơ quan ad được DSB thành lập nhằm giải quyết các vụ tranh chấp trong khuôn khổ WTO. Một Ban hội thẩm thường bao gồm 3 thành viên; trong những trường hợp một bên tranh chấp đề nghị thì Ban hội thẩm có thể bao gồm 5 thành viên. Thành viên Ban hội thẩm bao gồm những người có năng lực tốt, được chọn lựa với mục đích bảo đảm sự độc lập của các thành viên. Để đảm bảo sự liêm chính, vô tư và bảo mật trong quá trình GQTC, các thành viên của Ban hội thẩm phải tuân theo các Quy định điều chỉnh hành vi liên quan đến DSU về quy định và thủ tục GQTC.

-  Cơ quan phúc thẩm là một cơ cấu GQTC thường trực trong cơ chế GQTC của WTO. Tính thường trực đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đảm bảo chất lượng, tính nhất quán và an toàn của cơ chế xét xử của WTO.
Về thành phần, Cơ quan phúc thẩm có 7 thành viên là những người có uy tín, chuyên môn trong lĩnh vực luật thương mại quốc tế và hoạt động độc lập với các chính phủ. Mỗi vụ việc được xét xử bởi 3 thành viên của Cơ quan phúc thẩm, do đó các thành viên của Cơ quan phúc thẩm làm việc theo chế độ luân phiên. Chủ tịch Cơ quan phúc thẩm do các thành viên cơ quan này bầu và có trách nhiệm theo dõi hoạt động nội bộ của Cơ quan phúc thẩm. Khác với các thành viên Ban hội thẩm, quốc tịch của các thành viên Cơ quan phúc thẩm không quan trọng. Tuy nhiên, khi hoạt động, các thành viên này phải hoàn toàn độc lập với chính phủ mình.

Về chức năng, Cơ quan phúc thẩm sẽ chỉ xem xét các vấn đề pháp lý được đề cập tại báo cáo của Ban hội thẩm và những giải thích pháp luật của Ban hội thẩm.

-  Trọng tài có thể được sử dụng như “biện pháp thay thế của việc giải quyết tranh chấp” trong khuôn khổ WTO (Điều 25 DSU). Có hai cách sử dụng cơ chế trọng tài: sử dụng thay thế cho thủ tục trước Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm (theo quy định tại Điều 25 DSU) hoặc sử dụng kết hợp với thủ tục trước Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm trong giai đoạn thực hiện cách khuyến nghị và phán quyết của DSB (theo quy định tại Điều 21.5, 22.6, 22.7 DSU mà chúng ta sẽ phân tích dưới đây, tại mục 9.5).
5.3.2. Phạm vi giải quyết tranh chấp

Theo quy định tại Điều 1 của DSU ghi nhận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc GQTC thì DSB sẽ GQTC phát sinh “giữa các Thành viên” và từ “hiệp định có liên quan” (bao gồm các hiệp định đa biên và hiệp định nhiều bên). Việc xác định “tranh chấp có phát sinh từ hiệp định có liên quan hay không” là một yếu tố quan trọng để xác định tranh chấp có thuộc thẩm quyền giải quyết DSB.
5.3.3. Cơ sở khởi kiện  
Một đơn kiện có thể được đưa ra khi một Thành viên phản đối biện pháp “làm triệt tiêu hay phương hại những lợi ích theo các hiệp định có liên quan hoặc gây trở ngại cho việc đạt bất cứ mục tiêu nào của các hiệp định có liên quan”. Một biện pháp có thể phủ nhận toàn bộ các lợi ích của hiệp định có liên quan, lợi ích của một hiệp định cũng có thể bị phủ nhận hay suy giảm bởi một biện pháp không vi phạm hiệp định hoặc một tình huống giữa các thành viên mà không cần phải là một biện pháp. 

Cơ chế GQTC của WTO quy định ba cơ sở khởi kiện: 

(i) kiện do vi phạm
(ii) kiện trong trường hợp không vi phạm

(iii) kiện theo tình huống.

5.4. Thủ tục giải quyết tranh chấp

5.4.1. Các bước giải quyết tranh chấp

Trong khuôn khổ WTO, quy trình GQTC có thể được chia làm 3 giai đoạn chính: 

(i)   giai đoạn tham vấn;

(ii)  giai đoạn xem xét của Ban hội thẩm (và Cơ quan phúc thẩm, nếu có);

(iii) giai đoạn thực hiện các KN & PQ của Ban hội thẩm (hoặc Cơ quan phúc thẩm, nếu có). 

DSU có quy định rất cụ thể về thời gian biểu cho từng giai đoạn giải quyết tranh chấp, đặc biệt giai đoạn (i) và (ii) luôn phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

5.4.2. Cơ chế thực thi khuyến nghị và phán quyết của cơ quan GQTC của WTO


WTO đã xây dựng một cơ chế để đảm bảo việc thực thi các KN & PQ của DSB. Trước hết, các KN & PQ phải được thực hiện đúng thời hạn. Sau đó, các KN & PQ phải được thực hiện phù hợp với các hiệp định liên quan của WTO. Nếu trong thời hạn hợp lý mà các biện pháp thực thi phù hợp với các hiệp định của WTO chưa có, DSU cũng quy định các biện pháp bồi thường dành cho bên đi kiện hoặc cho phép bên này áp dụng các biện pháp trả đũa thương mại. Tuy nhiên, về lịch trình, việc GQTC liên quan đến tính phù hợp của việc thực thi KN & PQ và liên quan đến mức độ trả đũa thương mại có thể trùng lấn nhau.

CHƯƠNG VI: HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

6.1.
Khái niệm, phân loại hợp đồng Thương mại quốc tế 

6.1.1
Khái niệm

Có nhiều cách định nghĩa về hợp đồng thương mại quốc tế trên thế giới. Tuy nhiên, định nghĩa hợp đồng thương mại quốc tế dựa trên yếu tố lãnh thổ được chấp nhận phổ biến vì nó cho phép xác định yếu tố quốc tế của hợp đồng trở nên đơn giản hơn xác định “quốc tịch” của thương nhân. Tuy nhiên việc xác định tính quốc tế của hợp đồng thương mại quốc tế dựa trên dấu hiệu lãnh thổ sẽ gặp khó khăn trong trường hợp, khi các bên có nhiều trụ sở thương mại. Để giải quyết vấn đề này điều 10 Công ước Viên 1980 quy đinh, trong trường hợp nếu một trong các bên có nhiều trụ sở thương mại thì cần phải chú ý đên trụ sở liên quan mật thiết với hợp đồng và với việc thực hiện nó xuất phát từ những hoàn cảnh mà các bên đã biết trước và đã có dự liệu trước khi hay trong thời điểm ký kết hợp đông, còn nếu các bên không có trụ sở thương mại thì cần phải xác định địa điểm thường trú của họ.

6.1.2
Phân loại hợp đồng thương mại quốc tế

Dựa trên cơ sở phân loại đối tượng của hợp đồng, có thể phân hợp đồng thành: (i) Hợp đồng mua bán hàng hóa, (ii) Hợp đồng dịch vụ (hợp đồng vận tải, hợp đồng thuê tài chính, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng dịch vụ tư vấn ...)  và (iii) Hợp đồng liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ (hợp đồng lixăng, hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, hợp đồng nhượng quyền thương mại...). 
6.2.
Nguồn luật áp dụng cho các hợp đồng Thương mại quốc tế 

-
Pháp luật quốc gia

-
Điều ước thương mại  quốc tế (CƯ Viên 1980 (CISG) về hợp đồngmua bán hàng hóa quốc tế, CƯ Hamburg 1978 về hợp đồng vận tải biển, CƯ Ottawa 1988 về hợp đồng nhượng quyền thanh toán)  

-
Tập quán thương mại quốc tế (các nguyên tắc về hợp đồng của UNIDROIT, INCOTERMS)

6.3.
Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (theo quy định của CƯ Viên 1980)

6.3.1.
Hình thức hợp pháp của hợp đồng

Yêu cầu về hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo luật thương mại Việt Nam và CISG. Vấn đề được đặt ra ở đây là ngoài hình thức văn bản, những hình thức giao kết khác, như bằng lời nói, bằng hành vi, e-mail, fax ... có được coi là hợp đồng hợp pháp về mặt hình thức.

6.3.2. Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa 

Việc trụ sở thương mại của các bên trong hợp đồng thương mại quốc tế nằm trên lãnh thổ của các quốc gia khác nhau không chỉ có nghĩa các bên nằm trên lãnh thổ của các nước khác nhau mà còn có nghĩa là, các bên liên quan đến các hệ thống pháp luật khác nhau. Kết quả là đã xuất hiện một loạt điều kiện bổ sung đặc thù không có trong hợp đồng thương mại thông thường ( hợp đồng thương mại nội địa) 

- Pháp luật điều chỉnh: Hợp đồng thương mại quốc tế được điều chỉnh không những bằng luật quốc gia mà còn bằng: Điều ước quốc tế; Pháp luật thương mại của các quốc gia khác; Các tập quán thương mại quốc tế phụ thuộc vào sự lựa chọn của các bên.

Giá cả và phương thức thanh toán: Trong hoạt động thương mại quốc tế khả năng được thanh toán trong nhiều trường hợp gặp nhiều khó khăn, phức tạp vì người bán hàng, cung cấp dịch vụ không phải bao giờ cũng có đầy đủ thông tin về người  mua, người hưởng dịch vụ cũng như thủ tục thanh toán theo luật pháp quốc gia người mua, người hưởng dịch vụ. Vì vậy khi ký kết hợp đồng thương mại quốc tế cần thiết phải đưa vào hợp đồng những điều kiện thanh toán đã được nghiên cứu và soạn thảo kỹ, ngoài ra ngưòi bán phải cố gắng đưa vào hợp đồng điều kiện bảo đảm thanh toán mà tốt nhất là của ngân hàng tại quốc gia người bán. Việc thanh toán liên quan mật thiết đến điều kiện ngoại tệ thanh toán; điều kiện xác định tỉ giá và biện pháp ngăn chặn rủi ro do biến động tỉ giá.

-  Liên quan mật thiết đến hợp đồng vận chuyển: Theo nguyên tắc, trong hợp hợp đồng thương mại quốc tế, hàng hoá, dịch vụ được vận chuyển qua biên giới ít nhất giữa hai quốc gia vì vậy điều kiện vận chuyển có vị trí rất quan trọng trong hợp đồng trong hợp hợp đồng thương mại quốc tế.

- Bảo hiểm hàng hoá liên quan đến vận chuyển: Xác định thời điểm chuyển rủi ro từ người bán sang ngưòi mua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

- Thủ tục hải quan: Điều kiện phân chia trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các thủ thục nói trên, cũng như thủ tục quá cảnh qua một nước thứ ba.

- Mối liên hệ chặt chẽ giữa một số loại hợp đồng thương mại quốc tế: Việc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá ngoại thương  được đi kèm với việc ký kết một loạt hợp đồng: vận tải; bảo  hiểm; vay tín dụng... Như vậy một thương vụ được thực hiện với sự trợ giúp của một hệ thống các hợp đồng liên quan mật thiết với nhau. Mỗi hợp đồng có chủ thể, điều kiện, luật áp dụng riêng của  mình. Tuy nhiên để đảm bảo thương vụ có hiệu quả cần phải có sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện các hợp đồng này.

- Quy định trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng: Trong quan hệ thương mại quốc tế có sự rủi ro đáng kể do không có khả năng thực hiện nghĩa vụ vì những sự kiện bất thường để phân chia trách nhiệm của các bên do không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. 

- Giải quyết tranh chấp: Việc đưa vào hợp đồng thương mại quốc tế điều kiện quy định thủ tục giải quyết trang chấp có thể phát sinh giữa các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

6.4
Incoterms
6.4.1. Tổng quan

Incoterms (viết tắt của International Commerce Terms - Các điều khoản thương mại quốc tế) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Incoterm quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên (bên bán và bên mua) trong một hoạt động thương mại quốc tế. 

Incoterms quy định các điều khoản về giao nhận hàng hoá, trách nhiệm của các bên: Ai sẽ trả tiền vận tải, ai sẽ đảm trách các chi phí về thủ tục hải quan, bảo hiểm hàng hoá, ai chịu trách nhiệm về những tổn thất và rủi ro của hàng hoá trong quá trình vận chuyển..., thời điểm chuyển giao trách nhiệm về hàng hoá. 

Incoterms được tổng hợp và soạn thảo bởi Phòng thương mại Quốc tế (ICC) ở Paris. Kể từ lần đầu tiên được ban hành, Incoterms luôn được ICC bổ sung, cập nhật để phù hợp với sự phát triển của thương mại. 

Ở Việt Nam, Incoterms 2000 là phiên bản được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên phiên bản mới nhất của Incoterms được xuất bản bởi ICC vào năm 2010 và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2011. Các phiên bản có giá trị như nhau (các bên tự xác định áp dụng phiên bản nào), tuy nhiên nếu không xác định rõ phiên bản nào được sử dụng trong hợp đồng thi phiên bản mới nhất sẽ được dẫn chiếu.

6.4.2. Incoterms 2010
Incoterms phân các nhóm tập quán thành 4 nhóm E, F, C, D

i. Nhóm E (nơi đi) 

1. EXW (nơi đi) - Giao tại xưởng
ii. Nhóm F (Phí vận chuyển chưa trả) 

1. FCA (cảng đi) - Giao cho người chuyên chở
2. FAS (cảng đi) - Giao dọc mạn tàu
3. FOB (cảng đi) - Giao lên tàu
iii. Nhóm C (Phí vận chuyển đã trả) 

1. CFR (cảng đến) - Tiền hàng và cước phí
2. CIF (cảng đến) - Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí
3. CPT (cảng đến) - Cước phí trả tới
4. CIP (cảng đến) - Cước phí và phí bảo hiểm trả tới
iv. Nhóm D (nơi đến) 

1. DAF (biên giới) - Giao tại biên giới
2. DES (cảng đến) - Giao tại tàu
3. DEQ (cảng đến) - Giao tại cầu cảng
4. DDU (điểm đến) - Giao hàng chưa nộp thuế
5. DDP (điểm đến) - Giao hàng đã nộp thuế
· Nhóm E- EXW (Ex Works):
Giao hàng tại xưởng sản xuất. Người bán hết trách nhiệm từ khi hàng rời xưởng.


· Nhóm F:  Trong nhóm F có 3 nhóm là FOB, FCA,FAS. “F” là “free” - nghĩa là không có trách nhiệm, người bán không có trách nhiệm với việc vận chuyển từ cảng bốc hàng đến cảng dỡ hàng. Đó là nét cơ bản của nhóm F.

FCA (Free Carrier) - Giao cho người vận tải  - Chỉ bốc hàng lên phương tiên vận tải người mua gửi đến nhận hàng nếu vị trí đó nằm trong cơ sở của người mua. Sau khi bốc hàng lên phương tiện vận tải là người bán hết trách nhiệm.


FAS (Free Alongside Ship) Miễn trách nhiệm Dọc mạn Tàu nơi đi hay còn được gọi là "Giao dọc mạn tàu" - Nhóm này, trách nhiệm người bán, cao hơn nhóm FCA, nghĩa là không giao hàng tại cơ sở sản xuất hay điểm trung chuyển như trên mà người bán phải thuê phương tiện vận chuyển để đưa hàng xếp dọc mạn tàu.


FOB (Free On Board) - Miễn trách nhiệm Trên Boong tàu nơi đi (còn gọi là " Giao lên tàu") - trách nhiệm của người bán là phải giao hàng lên đến tàu , nghĩa là chịu trách nhiệm cẩu hàng lên tàu. Từ Free on board nói lên điều đó –Miễn trách nhiệm khi đã giao hàng lên tàu. 


Lưu ý về các điều kiện nhóm F, trách nhiệm tăng dần của người bán:


FCA--------->>>FAS--------->>>FOB

· Nhóm C:  Người bán chịu trách niệm và chi phí từ việc thuê tàu, đến việc chuyên chở và bốc hàng, cũng như bảo hiểm cho các rủi ro trong quá trình chuyên chở.


CFR (Cost and Freight) Giá thành và cước - người bán phải chịu thêm chi phí chuyên chở đến cảng dỡ hàng, còn chi phí dỡ hàng do người mua chịu nếu có thỏa thuận. Giá CFR = Giá FOB + F (Cước phí vận chuyển).


 
CIF (Cost, Insurance and Freight) - Giá thành, Bảo hiểm và Cước – Bên bán chịu trách nhiệm thuể, trả tiền chuyên chở hàng hóa từ cảng mua đến cảng bán và sẽ mua bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình chuyên chở. Giá CIF=Giá FOB + F(cước vận chuyển) + (CIF X R) = (FOB+F)/(1-R)

 
CPT (Carriage Paid To) Cước trả tới điểm đến - Cước phí vận chuyển từ cảng dỡ hàng đến vị trí nhận hàng do người bán chỉ định (tương tự như CFR nhưng thêm  cước phí vận chuyển từ cảng dỡ hàng đến vị trí nhận hàng do người bán chỉ định). Giá CPT = CFR + F
.

 
CIP (Carriage and Insurance Paid to) Cước phí và phí bảo hiểm trả tới - Bên bán phải bảo đảm chuyên chở hàng hóa tới đến địa điểm đích quy định, lấy giấy phép xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu, giao hàng cho người vận tải đầu tiên, mua bảo hiểm cho hàng và trả phí bảo hiểm, và cung cấp cho người mua hoá đơn, chứng từ vận tải thường lệ và đơn bảo hiểm hoặc bằng chứng khác để thể hiện hàng đã được bảo hiểm. Giá CIP=CIF +(I+F)( Cước phí vận chuyển và bảo hiểm từ cảng dỡ hàng đến vị trí nhận hàng do người bán chỉ định) = CPT+I (Cước phí bảo hiểm từ cảng dỡ hàng đến vị trí nhận hàng do người bán chỉ định)


 
Như vậy trong nhóm C, có các lưu ý sau :

-
Trách nhiệm làm thủ tục nhập khãu, nộp thuế và lệ phí nhập khẩu thuộc người mua

-
Trách nhiệm người bán tăng dần CFR ---->> CIF---->> CPT----->>> CIP
-
CIF,CFR chỉ áp dụng phương tiện vận tải thủy
-
CPT,CIP áp dụng đường sắt, đường bộ, đường hàng không, và cả vận tải đa phương thức



· Nhóm D:  Liên quan tới địa điểm giao nhận hàng 

DAF (Delivered At Frontier) giao tại biên giới -  điều kiện trong Incoterms, thường được sử dụng khi hàng hóa được vận chuyển bằng đường bộ hay đường sắt. Theo điều kiện DAF thì bên bán phải giao hàng tại biên giới quy định hoặc tại địa điểm quy định trước trên biên giới đó, sau khi đã hoàn thành các thủ tục về xuất khẩu lô hàng hoá đó cũng như nộp thuế xuất khẩu và các thuế, phí, lệ phí khác liên quan tới xuất khẩu lô hàng và cung cấp cho bên mua các chứng từ cần thiết sao cho người mua có thể nhận hàng tại biên giới đó.

DDP (Delivered Duty Paid) - Giao Đã nộp Thuế - Bên bán hàng phải thanh toán mọi cước phí vận chuyển và gánh chịu mọi rủi ro cho đến khi hàng hóa được giao cho bên mua hàng cũng như phải nộp mọi thứ thuế (nếu có) trước khi hàng được giao cho bên mua, chẳng hạn thuế nhập khẩu.Bên mua phải chịu chi phí bốc dỡ hàng khi hàng đã vận chuyển đến nơi nhận.
DDU (Delivered Duty Unpaid,) Giao Chưa nộp Thuế - Bên bán hàng có trách nhiệm thanh toán mọi cước phí xếp dỡ, giao nhận; làm thủ tục xuất khẩu; vận chuyển và chịu mọi rủi ro về hàng hóa cho đến khi hàng được giao tại địa điểm chỉ định của bên mua hàng (thường là tại nhà xưởng của bên mua), nhưng không phải nộp thuế nhập khẩu và các khoản thuế, phí, lệ phí nhập khẩu khác (nếu có). Bên mua làm thủ tục nhập khẩu và thuế nhập khẩu, phí hải quan (nếu có). Thường áp dụng cho giao dịch theo cơ chế XNK nội địa.

DEQ (Delivered Ex Quay) Giao tại cầu cảng nơi đến – điều kiện này tương tự như điều kiện DES, ngoại trừ mọi rủi ro về hàng hóa chỉ được chuyển từ bên bán sang bên mua khi hàng hóa đã được bốc dỡ ra khỏi tàu và đặt trên cầu cảng. Theo điều kiện DEQ thì Bên bán phải: đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của bên mua trên cầu cảng của cảng đích; cung cấp vận đơn hay lệnh giao hàng cùng các chứng từ cần thiết khác sao cho bên mua có thể nhận hàng từ cầu cảng. trả tiền chi phí bốc dỡ hàng, lấy giấy phép nhập khẩu, nộp thuế, thuế quan và lệ phí về thuế nhập khẩu nếu hợp đồng quy định là "trên cầu cảng đã nộp thuế”.

DES (Delivered Ex Ship) –Giao từ tàu chở hàng nơi đến – điều kiện này gần như tương tự điều kiện CIF, nhưng mọi rủi ro về hàng hóa chỉ chuyển từ bên bán sang bên mua khi tàu chuyên chở cập cảng đến và trước khi hàng hóa được bốc dỡ khỏi tàu. Theo điều kiện DES thì Bên bán phải đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của bên mua trên tàu chuyên chở tại cảng dỡ hàng, cung cấp vận đơn hoặc lệnh giao hàng cùng các chứng từ khác sao cho bên mua có thể nhận hàng tại tàu. Trong khi đó bên mua phải nhận hàng tại boong tàu, trả phí bốc dỡ hàng, lấy giấy phép nhập khẩu, nộp thuế và lệ phí nhập khẩu.

So sánh Incoterms 2000 và Incoterms 2010:

Incoterms 2000 bao gồm có 13 điều kiện giao hàng mẫu, chia thành 4 nhóm: C, D, E, F. Trong đó, nhóm E gồm 1 điều kiện (EXW), nhóm F gồm 3 điều kiện (FCA, FAS, FOB), nhóm C gồm 4 điều kiện. Incoterms 2010 bao gồm 11 điều kiện, là kết quả của việc thay thế bốn điều kiện cũ trong Incoterms 2000 (DAF, DES, DEQ, DDU) bằng hai điều kiện mới là DAT và DAP. 
6. Tài liệu học tập:


Giảng viên phụ trách môn học sẽ cung cấp danh mục tài liệu tham khảo, các phán quyết của các cơ quan giải quyết tranh chấp quốc tế liên quan trước khi bắt đầu môn học. Trong thời gian học, giảng viên sẽ cung cấp kịp thời các bài tập nghiên cứu, tiến hành phân nhóm, tư vấn nhóm và từng học viên theo nhu cầu.
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· Trần Việt Dũng (chủ biên), Giáo trình luật thương mại quốc tế ĐHL TP.HCM, Phần I: Luật Tổ chức Thương mại Thế giới, NXB Hồng Đức, 2012. 
· Mai Hồng Quỳ, Trần Việt Dũng, Luật thương mại quốc tế, (Tái bản I), NXB ĐHQG TPHCM, 2012.

· Raj Bhala, Luật thương mại quốc tế: những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà Xuất Bản Tư Pháp Quốc Tế, 2006.
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7.4.  Văn bản pháp luật

· Luật thương mại 2005

· Luật đầu tư 2005

· Pháp lệnh 41/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25/5/2002 về Đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế
· Pháp lệnh 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 11/ 06/ 2002 về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam 
· Nghị định 150/2003/NĐ-CP ngày 8/12/2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam 

· Pháp lệnh 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004 về việc chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam 

· Nghị định 90/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam 

· Pháp lệnh số 22/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20/08/2004 về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam 
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· Thông tư số 106/2005/TT-BTC ngày 05/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các khoản đảm bảo thanh toán thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp.

· Công ước Liên Hiệp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, 1980 (CƯ Viên 1980 – CISG)

· Công ước Liên hiệp quốc về chuyên chở hàng hoá bằng đường biển, 1978 (Công ước Hamburg 1978)

· Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT)
· Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS)
· Biểu cam kết WTO trong lĩnh vực thương mại dịch vụ của Việt Nam
· Hiệp định Chống bán phá giá (ADA)
· Hiệp định tự vệ thương mại
· Hiệp định trợ cấp và các biện pháp đối kháng (SCM)
· Thỏa ước về quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp (DSU)
· Incoterms 2000, 2010
8. Câu hỏi và bài tập

8.1. Câu hỏi ôn tập:
CHƯƠNG I, II:

(1) Phân biệt nội hàm của Luật thương mại quốc tế trong tương quan với Công pháp quốc tế và Tư pháp quốc tế 
(2) Hãy trình bày các nguồn của Luật thương mại quốc tế
(3) Hãy nêu và phân tích vai trò của các chủ thể trong Luật thương mại quốc tế 
(4) Điều ước quốc tế trong lĩnh vực thương mại có đương nhiên được áp dụng đối với mọi nội dung của các hợp đồng, giao dịch thương mại quốc tế khi các bên trong hợp đồng, giao dịch đó là thương nhân có quốc tịch của nước thành viên điều ước quốc tế đó. 
(5) Hãy phân tích vai trò và ý nghĩa của tập quán thương mại quốc tế như một nguồn của Luật thương mại quốc tế. 
(6) Luật thương mại quốc tế có phải là Luật Kinh tế quốc tế không?
(7) Các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương và khu vực có điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ đối với thương nhân không?
(8) Cho biết vai trò và ảnh hưởng của học thuyết lợi thế so sánh và quá trình toàn cầu hoá thương mại trong khuôn khổ hệ thống GATT/WTO? 

(9) Tại sao trong khi hầu hết các nhà kinh tế học đều coi tự do hoá thương mại sẽ đem lại lợi ích cho các quốc gia (kể cả các nền kinh tế nghèo và kém phát triển) thì chính phủ của nhiều quốc gia lại vẫn có xu hướng áp đặt các biện pháp hạn chế thương mại?

(10) Mục tiêu của WTO là gì? Hãy nêu sự khác biệt giữa hệ thống GATT và WTO? Hệ thống WTO hiện nay có phải là một hệ thống hoàn chỉnh cho sự phát triển của thương mại quốc tế?
(11) Hãy trình bày khung pháp lý của hệ thống thương mại WTO và mối liên hệ của các hiệp định thương mại của hệ thống.
(12) Hãy phân tích mối quan hệ giữa pháp luật WTO và pháp luật quốc gia? Liệu một thành viên WTO có thể dựa vào quy định của pháp luật quốc gia như cơ sở để không thực hiện các nghĩa vụ được quy định của WTO?
(13) Hãy cho biết theo quy định của GATT 1994, những biện pháp hạn chế định lượng nào được coi là hợp pháp và điều kiện áp dụng chúng? 

(14) Một thực thể không phải là quốc gia có thể trở thành thành viên WTO? Giải thích tại sao Liên minh Châu Âu và tất cả các thành viên của Liên minh Châu Âu đều là thành viên của WTO?

(15) Giải thích khái niệm “WTO cộng” trong khuôn khổ hệ thống thương mại WTO. Cho ví dụ về những nghĩa vụ mang tính chất “WTO cộng” của Việt Nam và đánh giá ảnh hưởng của nó đối với hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam hiện tại và tương lai?

CHƯƠNG III:
(16)  
Hãy trình bày nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc không phân biệt đối xử trong thương mại đối với quá trình toàn cầu hoá hiện nay? Cho biết sự khác biệt giữa đãi ngộ tối huệ quốc và đãi ngộ quốc gia?
(17) Cho biết mục tiêu và ý nghĩa của việc xác định yếu tố “tương tự” trong việc áp dụng các biện pháp thương mại.
(18) Nêu những ngoại lệ đối với quy chế MFN và NT và cơ sở pháp lý cho việc áp dụng chúng trong khuôn khổ hệ thống WTO?
(19) Việc áp dụng chế độ GSP cho các quốc gia đang phát triển và kém phát triển có phải là nghĩa vụ của các quốc gia phát triển theo quy định của Điều khoản Khả thể? Tại sao?
(20) Khi các thành viên phát triển dành GSP cho các thành viên đang và kém phát triển thì có cần tuân thủ nguyên tắc MFN hay không?
(21) Tại sao lại có nhận định rằng: “việc sử dụng các hàng rào phi thuế quan hiện nay được coi là “chủ nghĩa bảo hộ mới” thay thế cho “chủ nghĩa bảo hộ cũ” (chủ nghĩa bảo hộ cũ thể hiện ở các mức thuế quan cao)?
(22) Phân tích vai trò và ý nghĩa của nguyên tắc minh bạch trong sự phát triển của thương mại quốc tế hiện đại?

(23) Các yếu tố phải được xem xét khi áp dụng nguyên tắc cân bằng hợp lý trong thực tiêễn của WTO. Giải thích mục đích của việc xem xét các yếu tố đó?
CHƯƠNG IV:
(24) Hãy cho biết mục tiêu và vai trò của các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các quốc gia trong hệ thống thương mại của WTO?

(25) Thuế chống bán phá giá/chống trợ cấp sẽ chỉ kéo dài 5 năm kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp chống bán giá/chống trợ cấp có hiệu lực đối với một mặt hàng nhập khẩu nhất định? 

(26) Nếu ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng bởi hàng loạt nguyên nhân, bao gồm bởi sự gia tăng của hàng nhập khẩu và thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng. Liệu rằng cơ quan có thẩm quyền của thành viên nhập khẩu có thể kết luận mối quan hệ nhân quả theo Điều 4.2(b) Hiệp định Tự vệ thương mại tồn tại được không?

(27) Thế nào là điều khoản rà soát hoàng hôn theo quy định của Hiệp định ADA và Hiệp định SCM? 
(28) Chủ thể nào, và kèm theo điều kiện gì, có tư cách để yêu cầu điều tra về tình trạng hàng nhập khẩu phá giá?
(29) Trợ cấp về mặt thực tế có liên quan đến thay thế nhập khẩu, có phải là trợ cấp bị cấm hay không?
(30)  Bán phá giá có phải là hành vi bị cấm trong khuôn khổ hệ thống thương mại của WTO. Hãy cho cơ sở chứng minh lập luận của mình.

(31) Hãy cho biết cơ sở xác định một đơn kiện chống bán phá giá là đại diện cho ngành sản xuất trong nước theo quy định của Hiệp định ADA.

(32) Phân biệt trợ cấp “đèn đỏ”, trợ cấp “đèn vàng” và trợ cấp “đèn xanh” theo quy định của Hiệp định SCM. Có phải các biện pháp trợ cấp này đều vi phạm quy chế thương mại của hiệp định SCM?

(33) Hàng may mặc gia tăng từ 10% lên 100% trong vòng 5 năm có thể phù hợp với yêu cầu về sự gia tăng hàng nhập khẩu theo quy định của Điều XIX GATT và Điều 2 Hiệp định tự vệ thương mại được không? Hãy phân tích ngắn gọn.

(34) Phân tích tại sao biện pháp tự vệ thương mại lại ít được áp dụng hơn biện pháp chống bán phá giá trong thương mại quốc tế.
(35) Biện pháp tự vệ tạm thời khác với tự vệ chính thức như thế nào?
(36) Tìm hiểu và trình bày tình hình một số vụ việc về điều tra và áp thuế chống bán phá giá liên quan đến các doanh nghiệp Việt Nam.
CHƯƠNG V:
(37) Phạm vi và mục tiêu của cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO? Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO có tạo ra luật?
(38) Phân tích và cho ví dụ minh họa về phạm vi áp dụng của DSU. 
(39) Mọi quốc gia đều có quyền tiếp cận cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO để giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế? 
(40) Hãy nêu điều kiện và cơ sở để quốc gia thành viên WTO trở thành bên thứ 3 của một vụ kiện trong khuôn khổ cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO?
(41) Xác định nhận định “thời hạn giải quyết tranh chấp tại WTO là 13 tháng” là đúng hay sai? Tại sao?
(42) Trong một vụ tranh chấp tại WTO, Bên nào sẽ có nghĩa vụ chứng minh?
(43) Thành viên WTO A và B là nguyên đơn và bị đơn của một tranh chấp trước WTO. Trước khi panel công bố báo cáo chính thức, A và B đã đạt được giải pháp được thống nhất chung. Thành viên WTO C tin rằng giải pháp đó không tương thích với các hiệp định của WTO thuộc phạm vi điều chỉnh của DSU. C có thể làm gì không?
CHƯƠNG VI:
(44) Trình bày khái niệm hợp đồng thương mại quốc tế trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế phổ biến.
(45) Theo Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế (CISG), khi các thương nhân ký kết hợp đồng đều có quốc tịch của nước thành viên công ước thì hợp đồng đó sẽ đương nhiên được điều chỉnh bởi các quy định của điều ước này?
(46) So sánh khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Luật thương mại Việt Nam hiện hành và CISG.
(47) Trình bày về phạm vi áp dụng theo lãnh thổ của CISG.
(48) Các quy định của CISG 1980 có thể được áp dụng cho các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được ký kết giữa một bên là thương nhân có quốc tịch của nước thành viên CISG và bên kia là thương nhân không mang quốc tịch của nước thành viên CISG? 
(49) Hãy cho biết nhận định sau đúng hay sai “…Trong thương mại quốc tế các bên có quyền hoàn toàn tự do thoản thuận các điều khoản của giao dịch trên cơ sở nguyên tắc tự do hợp đồng”. Tại sao?
(50) Liệt kê các điều kiện cơ bản trong một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tê?
(51) Khi nào thì các bên chào hàng và bên mua hàng chính thức ký kết hợp đồng?
(52) Khi các bên ký kêt hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có nhiều trụ sở tại các quốc gia khác nhau, việc xác định trụ sở của các bên sẽ được xác định như thế nào theo quy định của CISG 1980?
(53) Phân tích điều kiện chào hàng không hủy ngang trong khuôn khổ CISG 1980.
(54) Liệt kê và phân tích các trường hợp miễn trách phổ biến trong các giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế.
(55) Cho biết sự khác biệt giữa EXW, FOB, CIF, CIP theo quy định của INCOTERM 2000/2010.
8.2.
Bài tập tình huống

Bài tập luyện kỹ năng phân tích các vấn đề pháp lý tự từ phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp WTO (sinh viên tự download phán quyết vụ kiện từ trang web của WTO)
1.
Tìm hiểu nguyên tắc không phân biệt đối xử trong khuôn khổ GATT 


-
Vụ kiện Nhật Bản – Đồ uống có cồn

-
Vụ kiện Indonesia – Ngành công nghiệp ô tô
· Vụ kiện Úc – Cá Ngừ
Sinh viên chia nhóm để phân tích lập luận của bên nguyên đơn và bên bị đơn
2.
Tìm hiểu ngoại lệ chung Điều XX của GATT
· Vụ kiện Hoa Kỳ – Tôm và Rùa Biển 
· Vụ kiện Thổ Nhĩ Kỳ – Sản phẩm dệt may từ Ấn Độ
· Vụ kiện EC – Sản phẩm a-mi-ăng
Sinh viên chia nhóm để phân tích lập luận của bên nguyên đơn và bên bị đơn

1. Tìm hiểu ngoại lệ về Liên kết khu vực

· Vụ kiện TNK – sản phẩm dệt may nhập khẩu từ Ấn Độ

· Canada – ngành công nghiệp ô tô
Sinh viên chia nhóm để phân tích lập luận của bên nguyên đơn và bên bị đơn

2. Tìm hiểu về biện pháp phòng vệ thương mại 
-
Vụ kiện Hoa Kỳ - Thép

-
Vụ kiện Hoa Kỳ -  Tu chính án Byrd
-
Vụ kiện Argentina — Dày dép (EC)
-
EC – ga trải giường
-
Hoa Kỳ – Tôm (Việt Nam)
-
EC – Biện pháp đối kháng đối với bộ xử lý bộ nhớ truy cập động ngẫu nhiên (DRAM) từ Hàn Quốc
Sinh viên chia nhóm để phân tích lập luận của bên nguyên đơn và bên bị đơn

4. Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong hợp đồng thương mại quốc tế 

Bài tập 1: Công ty A, một nhà thầu xây dựng của Thái Lan, gửi một bản fax ngày 20/10/2011 cho công ty B, một nhà sản xuất thang máy của Trung Quốc, để đặt hàng 10 bộ thang máy cuốn với mức giá như các giao dịch mà hai bên đã thực hiện trước đây, điều kiện thanh toán T/T như sau: 

-
đợt 1: 20% gía trị lô hàng – ngay khi chấp thuận mua hàng, 

-
đợt 2: 70% sau khi nhận hàng, 

-
đợt 3: 10% sau 2 năm  kể từ khi thang máy được lắp ráp và được đưa vào họat động (coi như phí bảo chì trong trường hợp thang máy bị hỏng). 


Ngày 22/10/2011 Công ty B trả lời bằng fax rằng họ chỉ có thể cung cấp 8 cái thang máy và sẽ gửi ngay trong ngày sau khi Công ty A thanh toán đợt 1. Do bất cẩn Công ty A đã tiến hành thanh toán ngay 20% giá trị của 10 bộ thang máy cuốn. Một tuần sau lô hàng đó tới Thái Lan, sau khi nhận hàng Công ty A phát hiện thiếu 2 bộ thang máy cuốn và cho rằng Công ty B vi phạm hợp đồng và quyết định từ chối thanh toán phần còn lại. 


a.
Cho biết hợp đồng giữa các bên trong trường hợp này đã có hiệu lực chưa theo quy định của CISG? 


b.
Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được vấn đề tranh chấp, Công ty B có đủ cơ sở để khiếu kiện Công ty A để yêu cầu buộc thanh toán phần tiền còn lại không?
c. Trong trường hợp là luật sư của Công ty A, bạn sẽ tư vấn thế nào để bảo vệ quyền lợi của Công ty A?
Bài tập 2:

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2014, Sunrise, một công ty kế toán - kiểm toán ở Đức nhận được qua bưu điện 10 cuốn sách dày tên là “Tax made easy”. Cùng với cuốn sách này là thông báo của nhà xuất bản Galley & Co có trụ sở tại Hà Lan rằng cuốn sách này sẽ hỗ trợ cho công ty Sunrise rất nhiều trong công việc kế toán kiểm toán, và nếu bên Sunrise không có phản hồi gì trong 7 ngày từ ngày nhận được thì Sunrise coi như chấp nhận sách và phải trả 12 Euro/cuốn.  Công ty Sunrise không muốn mua sách nhưng quên không trả lời nhà xuất bản. Cuối tháng, Sunrise nhận được hóa đơn 120 Bảng Anh/10 cuốn sách. 

Câu hỏi: Theo quy định của CISG, giữa hai bên đã tồn tại hợp đồng hợp lệ chưa, tại sao?

� 	Ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ như EU, tổ chức quốc tế trực tiếp quyết định và quản lý việc thực thi chính sách và pháp luật thương mại quốc tế của các nước thành viên. 


� 	Vấn đề thành lập ITO không được đề cập chính thức tại các văn bản của Bretton Woods, tuy nhiên các nước tham gia hội nghị đã công nhận sự cần thiết của một tổ chức quốc tế cho thương mại bên cạnh IMF và World Bank. Xem Jackson John, “The World Trade Organization: Constitution and Jurisprudence”, Royal Institute of International Affairs, UK (1998), tr.15–16.


� Vào thời điểm 30/10/1947, chỉ có 8 trong số 23 đoàn đàm phán ký vào văn bản của Nghị định thư PPA.15 đoàn đám phán khác chỉ ký tắt vào văn bản của Nghị định thư PPA và sau đó lần lượt ký chính thức vào đầu năm 1948.


� Các hiệp định thương mai đa phương của WTO được chia thành hai nhóm: (i) các hiệp định đa biên (multilateral agreements) – là các hiệp định bắt buộc đối với tất cả các thành viên WTO; và (ii) các hiệp định nhiều bên (plulateral agreements) – là các hiệp định chỉ ràng buộc đối với các thành viên tự nguyện tham gia. 
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